KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 4C -  TUẦN 10
( Từ ngày 11  / 11 / 2024   đến  ngày   15  / 11 / 2024 )

	Thứ
	Buổi 
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	Hai

	Sáng


	1
	Chào cờ
	Nội dung chủ đề theo sách tiết học HĐTN của khối lớp
HĐTN Câu chuyện về ngày hôm qua
	Toàn trường
Tại lớp

	
	
	2
	Toán 1
	Tìm số trung bình cộng (T2)
	BT 3,4,5

	
	
	3
	T.Việt 1
	Chia sẻ và bài đọc 1: Ở vương quốc tương lai: Công xưởng xanh


	Chia sẻ 

Đọc thành tiếng

	
	
	4
	T.Việt 2
	
	Phần còn lại. 

Tự đọc sách báo (HS làm ở nhà)

GDQCN: Liên hệ: Quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc ……

	
	Chiều


	1
	T. Việt 3
	Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối
	

	
	
	2
	LS- Đ Lí 1
	Bài 6: Thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. T2
	HĐ 2 (đất, khí hậu); 3

	
	
	3
	HĐTN
	Một ngày của em
	

	Ba
	Chiều


	1
	Toán 2
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1)
	BT 1

	
	
	2
	T. Việt 4
	Nói và nghe: Tập kịch: Ở Vương quốc Tương lai
	

	
	
	3
	T. Việt tăng
	Luyện tập: Nhân hóa. Danh từ


	

	Tư

	Chiều


	1
	Toán 3
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2)
	BT 2,3,4

	
	
	2
	T.Việt 5
	Bài đọc 2: Ở Vương quốc Tương lai (Tiếp theo): Khu vườn kì diệu
	GDQCN: Liên hệ: Quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc ….

	
	
	3
	T. Việt tăng
	Luyện tập tả cây cối (Viết đoạn kết bài)
	

	Năm

	Sáng


	1
	Toán 4
	Luyện tập chung (T1)
	BT 1,2,3

	
	
	2
	Thể dục
	Đ/ C Khiêm dạy
	

	
	
	3
	T.Việt 6
	Luyện từ và câu: Động từ
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Phép cộng, phép trừ.

Các tính chất của phép cộng T2
	Làm vở PT toán

	
	Chiều


	1
	T. Việt 7
	Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối
	

	
	
	2
	LS- Đ Lí 2
	Bài 6: Thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. T3
	HĐ 4

GDĐP: Liên hệ: Chủ đề 1: Thiên nhiên và con người quê hương em.

	
	
	3
	Khoa học 2
	Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống 
- tiết 1
	HĐ 1

	Sáu


	Sáng


	1
	Tiếng anh
	Đ/ C Hiền dạy
	

	
	
	2
	Tiếng anh
	
	

	
	
	3
	Mĩ Thuật
	Đ/ C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ Thuật
	
	

	
	Chiều


	1
	Toán 5
	Luyện tập chung (T2)
	BT 4,5,6

	
	
	2
	Toán tăng
	Luyện tập: Tìm số trung bình cộng


	

	
	
	3
	Sinh hoạt
	Kế hoạch hoạt động của lớp em

Sinh hoạt Đội
	


	
	                Duyệt kế hoạch, ngày ......... tháng  11 năm 2024

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Hằng


TUẦN 10
	BUỔI SÁNG
	Thứ  hai ngày 11 tháng  11 năm 2024


Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ
Nội dung chủ đề theo sách tiết học HĐTN của khối lớp
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 10

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 9.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 10.

+ Tiếp tục duy trì sĩ số.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

+ Nghiêm cấm học sinh mang bánh kẹo, quà vặt và ăn quà vặt nơi cổng trường.

+ GVCN nhắc nhở hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nền nếp xếp hàng khi ra về. (Tuần vừa qua chỉ có 1,2 lớp  thực hiện).
- HS các lớp chú ý chăm sóc tốt bồn hoa cây cảnh của lớp mình. Chú ý tưới cây, chăm sóc cây.
- Tiếp tục khuyến khích HS tham gia các trò chơi dân gian, lành mạnh vào giờ ra chơi : Cờ vua, nhảy dây, đá cầu…

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 10.

- Tuyên truyền và phát động cuộc thi vẽ tranh triển lãm nhân ngày 20/11 trong toàn Liên đội.

+ Thời gian nhận tranh bắt đầu từ tuần 10.

+ Kết thúc vào ngày 15/11/2024.

- Phát động Hội thi Văn nghệ “ Em yêu làn điệu dân ca” 

(Mỗi khối lớp tham dự một tiết mục dự thi bao gồm hát và múa theo đúng chủ đề)

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Phương triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


( Thực hiện tại lớp 20 phút)
HĐTN Câu chuyện về ngày hôm qua

I. Yêu cầu cần đạt:
Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu được ý nghĩa và giá trị của tư duy khoa học trong sắp xếp và thực hiện các công việc, hoạt động hằng ngày.
- Tự tin trình diễn tiểu phẩm và chia sẻ được bài học rút ra từ tiểu phẩm.

- Khám phá hoạt động trong một ngày của em.
- Thực hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

- Chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác;
II. Đồ dùng dạy học:

- HS chuẩn bị câu chuyện (tiểu phẩm) của mình

III. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- GV tổ chức cho một nhóm HS trình diễn tiểu phẩm đã chuẩn bị theo chủ đề Ngày hôm qua của em.
Gợi ý nội dung tiểu phẩm:

+ Cảnh 1: 21 giờ hôm trước.

Mình đang chơi cờ vua với em gái thì nghe thấy mẹ nhắc: “Minh ơi! Con tinh soạn sách vở cho ngày mai đi học nhé! Cô giáo nhắc con mang tranh đến lớp để thảo luận cùng các bạn đó.”. Vì đang say mê chơi cờ vua nên Minh nghĩ trong đầu: “Chơi xong mình soạn sách sau cũng được mà.”.

+ Cảnh 2: 6 giờ 30 sáng hôm sau.

Minh thức dậy, vươn vai và lấy quyển truyện tranh ở giá sách đầu giường ra đọc. Minh vừa đọc truyện vừa nhìn qua cửa sổ thấy những chú chim hót ríu độ mạnh rít ngoài sân rất vui tai, thi thoảng Minh còn huýt sáo hoà theo tiếng hót của những chú chim.

+ Cảnh 3: 7 giờ sáng.

Minh đang say mê đọc truyện tranh thì thấy tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Lúc này Minh như bừng tỉnh. Minh vứt vội quyển truyện xuống giường, chạy vội đi đánh răng rửa mặt, rồi chạy thật nhanh vào phòng để soạn sách vở chuẩn bị đi học. Minh thay đồng phục xong rất nhanh nhưng em không tìm thấy chiếc khăn quàng đỏ đâu nên rất lo lắng. Lúc này, Minh vừa chạy tìm quanh nhà vừa nhìn vào chiếc đồng hồ rất sốt ruột.

+ Cảnh 4: 7 giờ 15 sáng.

Minh chạy ra cổng, chỗ mọi ngày các bạn vẫn chờ nhưng không còn thấy bạn nào cả. Minh hiểu rằng mình đã bị muộn học và các bạn đã tới lớp hết rồi.

+ Cảnh 5: 7 giờ 30 tại lớp học.

Minh xin lỗi cô vì đã đến lớp muộn. Minh còn quên mang tranh để cùng thảo luận bài với các bạn trong nhóm. Minh nhận ra rằng: Các công việc hằng ngày của mình thật lộn xộn, không được sắp xếp khoa học, cũng không sử dụng thời gian hợp lí làm cho bản thân vừa quên nhiệm vụ và vừa muộn giờ học. Những công việc lẽ ra nên chuẩn bị từ hôm qua nhưng vì mải chơi, Minh đã không chuẩn bị. Đây là một bài học Minh sẽ nhớ mãi.

* GV mời một số HS chia sẻ bài học rút ra được từ tiểu phẩm.

- Nhắc HS về nhà cùng các bạn thực hành tập diễn các tiểu phẩm nhỏ. 
	- HS tham gia trình diễn tiểu phẩm. 

- HS xem tiểu phẩm. 

- HS chia sẻ bài học rút ra được



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết  2: Toán(1)
TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ( TIẾT 1 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết về số trung bình cộng của nhiều số

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Giải được bài toán “Tìm số trung bình cộng”.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng phép toán tìm số trung bình cộng để giải quyết mộ số vấn đề thực tiễn. 

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để thực hành tìm số trung bình cộng.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách tìm số trung bình cộng.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách tìm số trung bình cộng trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK, bảng phụ.

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Hoạt động khởi động

	* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.

         - Khởi động: Tạo ra tình huống và phát triển được các NL: Đặt vấn đề tìm số trung bình cộng; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.

         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Tìm số trung bình cộng.
* Cách thực hiện: Quan sát tranh vẽ SGK

	- Cho HS xem tranh khởi động. Hoạt động nhóm theo bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.

+ Ta san đều các chồng sách đó như thế nào?

+ Khi san đều số sách vào mỗi chồng thì ở mỗi chồng sách có bao nhiêu quyển?
- Vậy để san đều 3 chồng sách, mỗi chồng sách đều có 12 quyển, ta thực hiện phép tính: (11+15+10) : 3.

 - Phép tính được kết quả là bao nhiêu? 
	- HS làm nhóm đôi - chia sẻ lớp

+ Chuyển bớt sách ở chồng thứ hai sang các chồng khác.

+ Mỗi chồng sách có 12 quyển sách.

- HS lắng nghe.

- Học sinh trả lời: (11+15+10) : 3 = 12.

	A. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

* Mục tiêu:

- Nhận biết về số trung bình cộng của nhiều số.

- Biết cách tìm số trung bình cộng.

- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.

* Cách thực hiện: 

	- GV dẫn dắt giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp: “Muốn tìm số sách san đều vào mỗi chồng, ta lấy tổng số sách chia cho 3”.

        + Số sách san đều vào mỗi chồng là: (11 + 15 + 10) : 3 = 12 (quyển)

- GV giới thiệu:

  + Ta gọi 12 là số trung binh cộng của 3 số 11,15 và 10.

  + Ta nói: Trung bình mỗi chồng sách có 12 quyển sách.

- GV chốt lại: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số:

+ Bước 1: Ta tính tổng của các số đó.
+ Bước 2: Lấy tổng tìm được chia cho tổng các số hạng.

- GV yêu cầu HS tự lấy một vài ví dụ minh họa đơn giản.
	- HS đọc thông tin trong SGK, chia sẻ với bạn cùng nhóm.

- HS lắng nghe, đọc thông tin trong SGK.

- HS nghe

- HS thực hiện:

VD: Số học sinh của 3 nhóm lần lượt là 35 học sinh, 40 học sinh, 45 học sinh, ta có: 

 + Trung bình mỗi nhóm có số học sinh là: (35 + 40 + 45) : 3 = 40 (học sinh)  

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	* Mục tiêu:

- Tìm được số trung bình cộng.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.

* Cách thực hiện: Cá nhân, trao đổi nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.

	Bài 1: Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số (Cá nhân)

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV gợi ý cách thực hiện: Nêu lại các bước làm cho HS

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa bài nói cho bạn nghe cách làm.
	- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS thực hiện vào vở bài tập:

a. Số trung bình cộng của các số 36 và 38 là: (36 + 38) : 2 = 37.

b. Số trung bình cộng của các số 4, 3 và 8 là: (4 + 3 + 8) : 3 = 5.

c. Số trung bình cộng của các số 12, 23, 5 và 44 là: (12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21.

d. Số trung bình cộng của các số 35, 40, 45, 50 và 55 là:

     (35 + 40 + 45 + 50 +55) : 5 = 45.

- HS thực hiện




	    B- GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

* Mục tiêu:

- Hiểu được cách giải bài toán “Tìm số trung bình cộng”.

- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.

* Cách thực hiện: Quan sát tranh SGK

	- Đặt vấn đề: Hiền hái được 14 cây nấm, Hoa hái được 16 cây nấm, Thanh hái được 12 cây nấm. Hỏi trung bình mỗi bạn hái được bao nhiêu cây?

- GV yêu cầu HS đọc bài toán, thảo luận nhóm 2 để nhận biết bài toán.

- Em hiểu bài toán cho biết điều gì?

 - Bài toán hỏi gì?

- Em nghĩ nên làm như thế nào?

- Yêu cầu HS đọc bài giải trong SGK và nói cho bạn nghe cách làm


	- HS quan sát và trả lời:

- HS thực hiện thảo luận nhóm 2.

- Hiền hái 14 cây nấm, Hoa hái 16 cây nấm, Thanh hái 12 cây nấm.

- Trung bình mỗi bạn hái được bao nhiêu cây nấm?

- Tìm số trung bình cộng của 3 số 14, 16, 12. 

Bài giải

Tổng số cây nấm ba bạn hái được là:

14 + 16 + 12 = 42 (cây)

Trung bình mỗi bạn hái được số cây nấm là:

42 : 3 = 14 (cây)

Đáp số: 14 cây nấm

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	* Mục tiêu:

- Thực hiện được cách giải bài toán tìm số trung bình cộng.

- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.

* Cách thực hiện: Cá nhân, trao đổi nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.

	Bài 2: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Em hiểu bài toán cho biết điều gì?

 - Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS trình bày vào vở bài tập

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.


	- Hs đọc yêu cầu.

- Mai cân nặng 36 kg; Hưng cận nặng 37 kg, Lan cân nặng 33 kg, Duy ân nặng 38 kg.

- Trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- HS thực hiện:

Bài giải

Tổng số cận nặng của bốn bạn là:

36 + 37 + 33 + 38 = 144 (kg)

Trung bình mỗi bạn cân nặng là: 

144 : 4 = 36 (kg)

Đáp số: 36 kg.

- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

	4.  Củng cố, dặn dò.
- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Muốn tìm số trung bình cộng ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3+ 4: Tiếng Việt  (1&2) 
Bài đọc 1: Ở Vương quốc Tương Lai ( Tiết 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài (phiên âm) hoặc các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai, viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 80-85 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.

- Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài đọc, biết tra sổ tay từ ngữ (từ điển) để hiểu nghĩa các từ ngữ khác (nếu chưa hiểu). Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn nhỏ sáng chế ra nhiều máy móc hiện đại để cuộc sống con người tốt đẹp hơn.

1.2. Năng lực văn học

- Yêu thích các nhân vật có những ước mơ đẹp trong vở kịch.

- Nhận biết cách trình bày của văn bản kịch so với văn bản truyện; biết cách đọc kịch.

2. Năng lực chung

-  NL giao tiếp và hợp tác: Biết tổ chức và tham gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả công việc trước người khác

- NL tự chủ và tự học: Trả lời đúng các CH đọc hiểu.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS có ước mơ về tương lai tươi đẹp của cuộc sống, khao khát biến ước ước mơ thành hiện thức, có đầu óc tưởng tượng sáng tạo.
GDQCN: Liên hệ: Quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo và thực hiện ước mơ của mình 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- GV: SGK, bài giảng Power point, máy tính, ti vi.

- HS: SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG - CHIA SẺ: Trò chơi “Hãy đoán ước mơ của tôi”
* Mục tiêu:

- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- HS nắm được chủ điểm mới mà mình học.

* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hãy đoán ước mơ của tôi

- GV phổ biến cách chơi: HS vẽ tranh thể hiện ước mơ của mình (Tranh vẽ có thể chỉ là những nét vẽ gợi ý đơn giản: viên phấn, hình máy bay, ...). Sau đó, HS trao đổi tranh và hỏi đáp với bạn để biết ước mơ của bạn là gì.

- GV nêu luật chơi: Người hỏi chỉ được dùng tối đa 5 câu hỏi theo kiểu “Có phải... không?”. Người đáp chỉ được trả lời “Phải” hoặc “Không”. Nếu vi phạm sẽ không được chơi tiếp. 
	- HS lắng nghe cách chơi.

	- GV tổ chức cho HS chơi thử. 
	- HS tham gia chơi.

	- GV tổ chức cho HS thực hành theo hình thức cá nhân - nhóm đôi
	- HS làm việc các nhân, vẽ tranh thể hiện ước mơ của mình.

	
	- HS làm việc nhóm 2, trao đổi về bức tranh và hỏi - đáp về ước mơ của bạn.

	- GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp: GV tổ chức cho HS trao đổi trước lớp về ước mơ của em.
	- 3-4 HS trao đổi trước lớp về ước mơ của mình. HS khác lắng nghe

	- Sau mỗi HS chia sẻ, GV hỏi HS: Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ ấy? Em cần có sự hỗ trợ của ai để biến ước mơ của mình thành hiện thực?
	- HS khác có thể góp ý thêm về ước mơ của bạn: Tại sao bạn lại ước mơ vậy? Ước mơ đó có thể thực hiện được không?

	- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS hãy nỗ lực để thực hiện được ước mơ của mình.
	

	- GV giới thiệu chủ điểm, tranh chủ điểm, giới thiệu các bài học trong chủ điểm.

- GV giới thiệu bài đọc: Ở Vương quốc Tương Lai, ghi bảng tên bài.
	- HS lắng nghe và nắm được chủ điểm của tuần 10.
- HS nhắc lại tên bài - ghi vở.

	B. KHÁM PHÁ

* Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy toàn bài, bước đầu biết đọc văn bản kịch. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài (phiên âm); từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.

- Hiểu được các từ ngữ trong bài đọc. Trả lời được các câu hỏi trong bài.

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
	

	- GV đọc mẫu toàn bài 

	- HS lắng nghe GVđọc mẫu, phát hiện giọng đọc của bài.

	- Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?
	- HS trả lời: chia làm 3 đoạn 

+ Đoạn 1: Phần đầu màn kịch

+ Đoạn 2: Từ đầu ... Có chứ! Nó đâu?

+ Đoạn 3: Phần còn lại

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp luyện đọc từ ngữ khó. (Dự kiến: Tin-tin. Mi-tin, xứ sở, sáng chế, nó, trường sinh, chiếc lọ xanh,...)

+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. 

( GDHS: Đọc đúng từ ngữ, ngắt nghỉ hơi phù hợp.
	- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp; HS khác lắng nghe, nhận xét.

- HS luyện đọc từ khó.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

+ GV cho HS đọc phần giải nghĩa từ trong bài và giải nghĩa thêm một số từ ngữ khó.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác lắng nghe, nhận xét

+ HS giải nghĩa một số từ ngữ khó hiểu.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm đôi.
	- HS luyện đọc trong nhóm.

	- Gọi các nhóm đọc bài.

+ GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2-3 nhóm đọc bài; HS khác nghe, nhận xét.

	- 1 HS đọc toàn bài.
	- HS đọc; HS khác lắng nghe, nhận xét.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
	

	- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 5 câu hỏi.
	- Cả lớp đọc thầm theo.

	 - GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi tìm hiểu bài. Tổ chức cho HS hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép
	- 5 nhóm chuyên, mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi.

- Các nhóm ghép, thảo luận về cả 5 câu hỏi của bài.

	- GV tổ chức cho 1 số nhóm ghép báo cáo kết quả thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	+ Câu 1: Vở kịch có những nhân vật nào?
	- 1-2 HS trả lời; HS khác nhận xét.

	+ Câu 2: Vì sao nơi diễn ra câu chuyện trong vở kịch được gọi là Vương quốc Tương Lai?
	+ HS nói theo suy nghĩ của mình

	+ Câu 3: Theo em, mỗi sáng chế của các

em bé ở Vương quốc Tương Lai sẽ làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn như thế nào? 
	- HS nói suy nghĩ cá nhân.

	+ Câu 4: Bạn thích sáng chế nào? Vì sao?
	+ HS phát biểu tự do, theo cảm nhận của mình. 

VD: 

- Tôi thích sáng chế ra đôi cánh xanh để sáng chế ra nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho cuộc sống của con người trên Trái Đất.

- Tôi thích sáng chế ra thuốc trường sinh để con người trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi 

- Tôi thích sáng chế ra cái máy dò tìm  kho báu để con người có thể tìm được thật nhiều kho báu còn ẩn dẩu ở mọi nơi,...

	+ Câu 5: Cách trình bày một vở kịch có gì khác với những câu chuyện mà em đã đọc?
	- Đại diện nhóm trả lời. 

	- Sau mỗi câu trả lời, GV tổ chức cho các nhóm chuyên gia nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
	- HS nhận xét.

	- GV: Qua vở kịch muốn nói với chúng ta điều gì? 
GDQCN: Liên hệ: Quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo và thực hiện ước mơ của mình 
	- 2-3 HS nêu; HS khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt lại ý nghĩa vở kịch.
	

	- Mời HS nêu lại ý nghĩa bài.
	- 1-2 HS nêu.

	
	- HS ghi ý nghĩa bài vào vở.

	C. LUYỆN TẬP: Luyện đọc diễn cảm

* Mục tiêu: Sau khi nắm được nội dung bài học, học sinh biết: 

- Ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc.

* Cách tiến hành:

	 - GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn 3 theo hình thức phân vai, chú ý HS thể hiện được tình huống kịch và cảm xúc của nhân vật.
	- 6 HS đọc nối tiếp theo hình thức phân vai; HS khác nhận xét.

	- Tổ chức luyện đọc phân vai trong nhóm bàn.
	- HS luyện đọc trong nhóm bàn.

	- Gọi 2 nhóm HS thi đọc.
	- HS thi đọc.

	- Tổ chức nhận xét.
	- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay nhất

	- Gọi 1 HS đọc cả đoạn 3
	- HS đọc

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	D. VẬN DỤNG:

* Mục tiêu:

- HS nêu lại được nội dung, ý nghĩa của vở kịch.

- Nêu được những việc làm thể hiện lòng biết ơn đối những người đã cho chúng ta cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh như hôm nay.

- Có ý thức thực hiện những việc làm tốt cho gia đình, đất nước.

* Cách tiến hành:

	- Nêu lại ý nghĩa vở kịch.
	- 2 HS nêu.

	- Nêu cảm nhận của em khi học xong bài.
	- Trẻ em luôn có những phát minh, sáng kiến rất sáng tạo,...

	- Những mơ ước của các em đều rất đáng trân trọng, nhưng cũng có những mơ ước của các em viển vông, phi lí, không thể thực hiện. Hãy kể những ước mơ như vậy?
	- HS nêu:

+ Không cần học mà vẫn học giỏi.

+ Không cần làm việc mà vẫn giàu có,...

	- GV giáo dục học sinh có những ước mơ đẹp, có thể thực hiện được.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:




…………………………………………………………..
	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1 : Tiếng Việt  (3) 

Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối

(Viết đoạn văn ở phần thân bài)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ
- Viết được đoạn văn ở phần thân bài của bài văn tả cây cối theo 2 cách khác nhau: tả một bộ phận của cây ở một thời điểm nhất định, tả một bộ phận của cây thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Chữ viết rõ ràng , mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
1.2. Năng lực văn học

- Bước đầu biết miêu tả các bộ phận của cây cối (theo trình tự thời gian hoặc không gian phù hợp) một cách chân thực và sinh động.

2. Năng lực chung
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: Trao đổi với bạn bè về suy nghĩ của bản thân. 

- NL tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập (quan sát đặc điểm của các bộ phận của cây cối, chọn đề bài, viết đoạn văn)

- NL sáng tạo: Dựa vào những điều đã quan sát được để viết đoạn văn.

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ và chăm sóc cây cối.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, bài giảng điện tử, video, hình ảnh minh họa.

- HS: SGK, Vở BTTV 4/ tập 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG 

* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

+ Giới thiệu bài học hôm nay.

* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi TC: Tìm cây theo đặc điểm
	- HS khởi động.



	- GV hướng dẫn HS cách chơi: Một HS nêu những đặc điểm (mùa ra hoa, mùa thay lá, đặc điểm hương vị,...) của cây; HS khác gọi được tên của loài cây đó.

- GV tổ chức cho HS chơi thử.

- GV tổ chức cho HS tham gia chơi
	- HS nghe GV phổ biến cách chơi.
- 2 HS tham gia chơi thử

- HS tham gia chơi

	- GV và HS nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt.
	

	- GV giới thiệu bài, ghi bảng tên bài.
	- HS nhắc lại tên bài, ghi vở

	B. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Bài tập 1

* Mục tiêu: 

- HS biết xác định câu mở đoạn, tác dụng của câu mở đoạn trong đoạn văn

- Nắm được mối quan hệ giữa các câu trong đoạn văn với câu mở đoạn

- Phân biệt được sự khác nhau giữa miêu tả theo trình tự thời gian và trình tự không gian

* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1.

+ Bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì?
	- 1 HS đọc nội dung bài; cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS nêu yêu cầu BT1.

	+ Hai đoạn văn tác giả tập trung miêu tả bộ phận nào của cây?


	- 1-2 HS nêu: tả hoa sầu riêng và tả lá bàng.

	- GV cho HS nêu những hiểu biết của mình về 2 lọai cây này
	- 1 vài HS nêu.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 theo 3 câu hỏi trong SGK.
	- HS thực hiện thảo luận nhóm.



	- GV tổ chức cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
	- HS báo cáo kết quả; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, gợi ý cho HS (nếu cần):

+ Câu đầu tiên của mỗi đoạn văn cho biết điều gì?

+ Tìm các từ ngữ miêu tả đặc điểm mùi hương, màu sắc, hinh dáng của hoa sầu riêng.

+ Tìm các từ ngữ chỉ thời gian trong đoạn 2.

+ Cách miêu tả của bộ phận của cây ở 2 đoạn văn có gì khác nhau?
	- HS trả lời theo gợi ý của GV; HS khác nhận xét, bổ sung.

	+ GV chốt 2 cách miêu tả cây cối: Miêu tả theo trình tự thời gian và trình tự không gian.
	- HS nhắc lại.

	+ Thế nào là miêu tả theo trình tự thời gian?

+ Thế nào là miêu tả theo trình tự không gian?

- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng.
	- HS nối tiếp phát biểu. 



	C. LUYỆN TẬP 

Hoạt động 2: Bài tập 2

* Mục tiêu: 

+ HS thực hành viết được đoạn văn theo yêu cầu.

+ HS trình được đoạn văn trước lớp.
* Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 2
	- 2 HS đọc; cả lớp đọc thầm theo.

	- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của đề. 
	- HS xác định yêu cầu của đề.

	- GV gợi ý HS: Đề a chính là miêu tả cây theo trình tự thời gian, đề b là miêu tả cây theo trình tự không gian
	

	- GV cho HS chọn cây và trình tự miêu tả
	- HS nêu lựa chọn của mình.

	- GV gọi HS nêu lại thể thức trình bày đoạn văn
	- 1-2 HS nêu.

	- GV tổ chức cho HS viết bài vào VBT TV. Khuyến khích HS có thể trang trí, tô màu hoặc gắn tranh ảnh minh họa cho sinh động.
	- HS thực hành theo hình thức cá nhân.

	- GV quan sát và giúp đỡ HS.
	


	Hoạt động 3: Báo cáo kết quả
	

	- Mời một số HS báo cáo kết quả (nói miệng hoặc chiếu những bài viết trang trí đẹp). 
	- HS đọc bài của mình; HS khác nghe, quan sát và nhận xét.

	- GV tổ chức cho HS tự đánh và đánh giá bạn. 

- GV khen ngợi những đoạn viết hay, diễn đạt lưu loát; sửa những bài biết còn lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu,...
	- HS tham gia tự đánh giá và đánh giá bạn.

	D. VẬN DỤNG
* Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

* Cách tiến hành

	+ Nêu lại các cách miêu tả cây cối?

+ Sự khác nhau giữa các cách miêu tả cây cối?
	- 2-3 HS nhắc lại.



	- Liên hệ, GD học sinh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
	- HS liên hệ.

	- GV nhận xét tiết học, tinh thần học tập của HS. Dặn dò các em chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................


Tiết 2 : Lịch sử & Địa Lí (1) 

Bài 6: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được một trong những đặc điểm thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh nêu được đặc điểm địa hình, sông ngòi, đất, khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Tích hợp Giáo dục địa phương chủ đề 1.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh ảnh về đặc điểm địa hình, sông ngòi, đất, khí hậu của Đồng bằng Bắc Bộ

     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong các hoạt động thảo luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và máy tính, tivi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Kết nối kiến thức của học sinh đã được học tiết trước với kiến thức mới trong bài.

+ Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết cho học sinh về nét đặc trưng của thiên nhiên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

- Cách tiến hành:

	- GV giáo viên cho HS tìm hiểu trò chơi: Ô CỬA BÍ MẬT

- GV nêu luật chơi và đưa ra ba câu hỏi trong trò chơi:

+ Em hãy cho biết ranh giới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?           

+ Theo em, vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dạng giống hình nào?

+ Hãy kể tên con sông lớn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?

- GV nhận xét, biểu dương HS dẫn vào bài mới: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T2) 
	- HS nghe GV phổ biến trò chơi và suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

+ Ranh giới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ: giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.           
+ Có hình dạng tam giác.

+ Sông Hồng, Sông Thái Bình, Sông Kinh Thầy, ...

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được một trong những đặc điểm thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh nêu nên được đặc điểm về địa hình, sông ngòi, Đất, khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về địa hình của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1,2 SGK kết hợp quan sát tranh ảnh về đồng bằng, núi thấp, vùng trũng ngập nước ở Đồng bằng Bắc Bộ do GV sưu tầm thêm phóng to chiếu trên tivi.
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 + Em hãy nêu đặc điểm về địa hình của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

- GV mời 1 vài HS đại diện trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt kiến thức: Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng và thấp dần về phía biển. Trên bề mặt đồng bằng có một số đồi núi thấp, ô trũng và hệ thống đê. Phía trong đê gồm các khu đất cao, ô trũng không được bồi đắp phù sa hằng năm. Phía ngoài đê đất được bồi đắp phù sa hằng năm. Hiện nay Đồng bằng vẫn đang tiếp tục được mở rộng ra biển.

- Hải Dương có những dạng địa hình nào?

- Gv nhận xét.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sông ngòi của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 1,3,4 SGK/ T 32 em hãy chỉ:

+ Chỉ sông Hồng và sông Thái Bình trên bản đồ, lược đồ? 

+ Nêu đặc điểm sông ngòi của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
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-GV yêu cầu HS quan sát kĩ mực nước và lòng sông của sông Hồng ở hình 3 và hình 4 để thấy được sự thay đổi lên xuống của nước sông theo mùa.

- GV nhận xét.

- GV chốt kiến thức: Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều sông ngòi. Sông Hồng và sông Thái Bình là hai con sông lớn, bồi đắp nên đồng bằng Bắc Bộ. Sông có nhiều phù sa, nước lên xuống theo mùa.

- Hải Dương có những hồ hoặc sông, suối nào?

- GV nhận xét

Hoạt động 3: Tìm hiểu về đất của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục đất SGK/ T33 và nêu đặc điểm đất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

- GV nhận xét và chốt kiến thức: Phần lớn diện tích của đồng bằng có đất phù sa khá màu mỡ, ven biển có đất mặn, đất phèn, ...

Hoạt động 4: Tìm hiểu về khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp. 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK/T33 và nêu đặc điểm khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

- GV nhận xét và chốt kiến thức: Đồng bằng Bắc Bộ là nơi có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với mùa đông lạnh, mùa hạ thường chịu ảnh hưởng của bão.

- Khí hậu Hải Dương có mấy mùa? 
	- HS quan sát tranh ảnh SGk và tivi nghe GV nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi.

- HS đại diện trình bày trước lớp.

- HS còn lại lắng nghe, rút ra nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Địa hình Hải Dương chia thành 2 vùng: vùng đồi, núi thấp và vùng đồng bằng. 
- HS quan sát tranh ảnh SGk và tivi nghe GV nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm
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- HS đại diện trình bày trước lớp.

- HS còn lại lắng nghe, rút ra nhận xét.

- Hải Dương có nhiều sông chảy qua, lớn nhất là sông Thái Bình, ngoài ra có sông Sinh Thầy, sông Luộc, sông Kinh Môn, sông Lai Vu, sông Cầu xe, sông Đá Bạch, sông Hương,...

- HS lắng nghe.

- HS đọc thông tin SGk/ T33

- HS trình bày câu trả lời.

- HS khác lắng nghe, nhận xét, sổ sung.

- HS đọc thông tin SGk/ T33

- HS đại diện các cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- HS các cặp khác lắng nghe, nhận xét, sổ sung.

- Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 5: Lựa chọn đặc điểm địa hình hoặc sông ngòi của vùng Đồng bằng Bắc Bộ hoàn thành sơ đồ theo gợi ý SGK/ T 34  (Sinh hoạt nhóm 6)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi 2 SGK / T34

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ.
- GV mời đại diện các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận.

[image: image4.png]) Lichsiva Da 169 4 @i M) X b3 gach dBu deng ty dang trong X | @) Cach té tinh nang tw dong Géni - X | +
c

C O hoc10vn/doc-sach/ban-mau-lich-su-va-dia-li-4/11/521/34/

(TIHoc10

Hudng dén

Tét icon sach

Ban méu -

« BAN MRLAI

~ Thta vbo mia s v hit i s xubt cho i hop & ving g,

~Tidng v b v img g i ab g o, bbo v da dang st hoe &
K ven b

= Xl e, s g, s it 08B 8 b s vh
a0 b & i

o 4 N SR

(
1 o ioh v 1 s Bbng bing B 35, stng Héng va sbng Thal Bnn
b bin a8 Dia 114 i Vit Narn.
2. Luschon dae b s i g <809 g & ving Déng ing Bk 85
8 ot i 2 6b theo ot § by

mE

Ligwchon mat g hai i v iy,

| 1. Dwa vao che dibm ki hd cia ving Dang bing Bl 84 theo om,
Ui dan o1 dky g Phang o rau g vio mia d6ng? Vi sa07

| 2. 6la phuong om 43 lam g db khic phus i wang 6 ém ngubn
b va 64

|
_—
5

Bo bin mei

en hoc10un Ban miu

Bai_ DAN CU, HOAT DONG SAN XUAT

VA MOT S NET VAN HOA

& VUNG DONG BANG BAC BO

oc xong bl nby em s
- K e i it 5.8 ing Dbk 0 08

© M v 1 e o e 3o i s 1 6 b 6
g Ding o e 5 i i 8 e A B .

M e 5 e g i il D g 50
Wtk e i 3 s e i 8 B g .
- M4 e 5 i 0 i Dby ko B 56

Cacn dby hang nghn nam. con ngu a8 s sbng & Bing bing
Db ing B B5 i sing i it vam ngnb. Hay Kb i oL b
hosc ngné suyén sing 5 B4ng bing Bac 5 m em bt

Qosncy
°

P
« K en o 5 it s s6ng &
vung g g 8380
Nt g . 50
SCOmpeth 811501 g
e ea————
i i b 886

Nousi din & ving Béng bing
Bic B chi ybu 1s nuol Kok
Ngodia, noi 8 con b métsb i
6 i Muong. Tay, Thai Deo,

< 34-35/121

>





- Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên bản đồ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Cách tiến hành:

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi 1 SGK / T34.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ sau:

+ Dựa vào đặc điểm khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo em người dân nơi đây trồng những loại rau gì vào mùa đông?
- GV mời đại diện các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.

- GV nhận xét và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	5. Củng cố, dặn dò:

- GV hệ thống lại nội dung kiến thức bài dạy.

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Tiết 3 : Hoạt động trải nghiệm 

CHỦ ĐIỂM : LÀM VIỆC KHOA HỌC

MỘT NGÀY CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau tuần học này, HS sẽ:

· Thực hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng: 

· Khám phá hoạt động trong một ngày của em.

· Kể về một ngày của em. 

3. Phẩm chất

· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.

· Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

· Giấy, bút, bút màu,...

· Dụng cụ để thể hiện niềm tự hào của bản thân trên lớp. 

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Một ngày của em. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Cách tiến hành

- GV mở cho học sinh nghe bài hát Bài ca buổi sáng: 
https://youtu.be/t2-zfIY0C78 

- GV đặt câu hỏi: Bài hát đã gửi tới các em thông điệp gì? 

- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, chốt đáp án: Bài hát thể hiện các công việc được làm tuần tự của các bạn nhỏ vào mỗi buổi sáng. 

- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video mở đầu cho học mới của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 10 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Một ngày của em.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Khám phá hoạt động trong một ngày của em 
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng

- Vẽ được sơ đồ tư duy về các hoạt động trong ngày của bản thân.

b. Cách tiến hành:

- GV nhắc nhở HS chuẩn bị giấy, bút, bút màu,...

- GV phổ biến yêu cầu: HS vẽ sơ đồ tư duy về các hoạt động trong một ngày của bản thân, có thể tham khảo sơ đồ gợi ý trong SGK trang 31.
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- GV hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Viết tên, dán ảnh hoặc vẽ tranh về bản thân em vào ô chính giữa sơ đồ. 

+ Xác định các nhánh lớn là các buổi trong ngày (sáng, trưa, chiều, tối). 

+ Xác định tên các hoạt động em sẽ thực hiện trong ngày và viết vào nhánh nhỏ của sơ đồ tư duy, có thể vẽ thêm hình minh hoạ tương ứng.

+ Trang trí cho sơ đồ tư duy sinh động.

- GV mời một số HS trình bày sơ đồ trước lớp.

- GV mời một số học sinh nhận xét, góp ý cho bạn.

- GV tổng kết hoạt động và đưa kết luận: Trong một ngày, mỗi chúng ta đều cần thực hiện nhiều hoạt động, công việc khác nhau. Nếu các công việc không được sắp xếp khoa học, không được thực hiện hợp lí thì chúng ta sẽ luôn bị chậm, muộn, thậm chí hỏng việc. Tư duy khoa học trong việc sắp xếp thứ tự các công việc cũng như trình tự các bước khi thực hiện công việc giúp cho công việc được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Hoạt động 2:  Kể về một ngày của em
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng

- Kể được các hoạt động trong một ngày của bản thân thông qua sơ đồ duy đã làm.

- Phát triển kĩ năng thuyết trình.

b. Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS sử dụng sơ đồ tư duy đã làm để kể về hoạt động trong một ngày của mình.
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- GV mời một số HS chia sẻ cụ thể về kinh nghiệm để thực hiện công việc hằng ngày một cách khoa học.

- GV mời một số HS đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.

- GV tổ chức cho cả lớp cùng bình chọn sơ đồ tư duy khoa học, sinh động và hấp dẫn nhất.

- GV tổng kết hoạt động và đưa ra kết luận: Cô khen ngợi các em đã xây dựng được những sơ đồ tư duy sáng tạo, khoa học, thể hiện rõ những công việc và thứ tự thực hiện các công việc trong ngày.

Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối.

- GV dặn dò HS tiếp tục thực hiện nền nếp sinh hoạt hằng ngày một cách khoa học.

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.

+ Trò chuyện với người thân về những khảo sát và đánh giá của nhóm em hoặc của các nhóm khác trong lớp về thực trạng cảnh quan của trường học.
	- HS nghe bài hát. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 

- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.

- HS quan sát sơ đồ.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày sơ đồ trước lớp

- HS nhận xét, góp ý cho bạn.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS sử dụng sơ đồ tư duy đã làm để kể về hoạt động trong một ngày của mình.

- HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe. 

- HS đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.

- HS bình chọn sơ đồ tư duy khoa học, sinh động và hấp dẫn nhất. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS lắng nghe.

- HS vỗ tay tuyên dương những bạn làm tốt và động viên những bạn còn nhút nhát.

- HS lắng nghe.


           IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

                ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
	BUỔI CHIỀU
	Thứ  ba ngày 12  tháng  11 năm 2024


Tiết 1: Toán (2) 

      Bài 29: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

 (  TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Giải được bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng giải quyết mộ số vấn đề thực tiễn đơn giản. 

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để thực hành tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách tìm shai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK, bảng phụ.

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.

         - Khởi động: Tạo ra tình huống và phát triển được các NL: Đặt vấn đề tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.

         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
* Cách thực hiện: Quan sát tranh vẽ SGK

	- Cho HS xem tranh khởi động. Hoạt động nhóm theo bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.

- Tìm số bạn nam và số bạn nữ khi biết: “Tổng cộng có 18 bạn và số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 4 bạn”


	- HS làm nhóm đôi - chia sẻ lớp

- HS thảo luận tìm giải pháp.

+ Nếu số bạn của 2 nhóm là bằng nhau, thì số người của mỗi nhóm là: 

18 : 2 = 9 (bạn)

+ Số nam và số nữ chênh lệch nhau là 4 bạn. Nếu “ngắt bỏ” sự chênh lệch này thì số bạn của 2 nhóm cũng sẽ đều nhau. Muốn “ngắt bỏ” ta làm phép trừ, lấy 18 – 4, khi đó số người của mỗi nhóm là: 

(18 – 4) : 2 = 7 (bạn)

+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.



	2. Hoạt động hình thành kiến thức

* Mục tiêu:

- Hiểu được cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Tìm được hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học.

* Cách thực hiện: 

	- GV dẫn dắt HS giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

        + Mô hình hóa toán học tình huống đã cho trong bài “Tổng của hai số là 18. Hiệu của hai số là 4. Tìm hai số đó”. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.

        + GV dẫn dắt giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

Cách 1: Nếu bớt 3 bạn nam thì số bạn nam bằng số bạn nữ. Vậy:

Số bạn nữ là: (18 – 4) : 2 = 7 (bạn)

Số bạn nam là: 7 + 4 = 11 (bạn)

Cách 2: Nếu thêm 4 bạn nữ thì số bạn nữ bằng số bạn nam. Vậy: 

Số bạn nam là: (18 + 4) : 2 = 11 (bạn)

Số bạn nữ là: 11 – 4 = 7 (bạn)

- GV giới thiệu: Bài toán dạng nêu trên gọi là dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.
	- HS đọc thông tin trong SGK, chia sẻ với bạn cùng nhóm.

- HS theo dõi.

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	* Mục tiêu:

- Tìm được hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Vận dụng giải quyết mộ số vấn đề thực tiễn đơn giản. 

- Các NL được phát triển qua hoạt động này đó là: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học và NL giao tiếp toán học.

* Cách thực hiện: Cá nhân, trao đổi nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.

	Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS vận dụng cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đã học để tìm mỗi số. 

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa bài nói cho bạn nghe cách làm.

- GV chốt lại: Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

- GV yêu cầu HS đổi vở, chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm và trình bày bài giải.

3- Củng cố. dặn dò: 

HS nhắc lại kiến thức đã học.

- Nhận xét tiết học
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS thực hiện vào vở bài tập:

a. Tổng là 63, hiệu là 17. Hai số cần tìm là: (63 – 17) : 2 = 23 và 23 + 17 = 40.

b. Tổng là 29, hiệu là 21. Hai số cần tìm là: (29  – 21) : 2 = 4 và 4 + 21 = 25.

c. Tổng là 26, hiệu là 6. Hai số cần tìm là: (26  + 6) : 2 = 16 và 16 - 6 = 10.

d. Tổng là 58, hiệu là 38. Hai số cần tìm là: (58 + 38) : 2 = 48 và 48 - 38 = 10.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện:




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Tiết 2: Tiếng Việt (4) 

Ở Vương quốc Tương Lai

(Luyện tập diễn kịch)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ

- Dựa vào nội dung câu chuyện đã học ở Bài đọc 1, thể hiện lại được câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo vai (diễn kịch).

 - Quan sát và biết nhận xét về màn kịch mà các bạn diễn. 

- Lắng nghe bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- Biết trao đổi cùng các bạn, rút ra bài học về nội dung câu chuyện, hiểu ý nghĩa của câu chuyện, về cách diễn kịch.

1.2. Năng lực văn học

- Bước đầu biết nhập vai và diễn kịch, biết thể hiện giọng nói, cử chỉ, vẻ mặt phù hợp với tình huống kịch và vai diễn. Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong màn kịch.

2. Năng lực chung 

- NL giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn để phân công vai, chuẩn bị và diễn kịch.

- NL tự chủ và tự học: đọc hiểu kịch bản, diễn kịch theo kịch bản.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Diễn kịch theo sự sáng tạo của bản thân.

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Phẩm chất tự tin nhận vai và diễn kịch, tự tin trao đổi ý kiến.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- GV: Bài giảng Power point, SGK, ti vi, máy tính, giấy mời.

- HS: SGK, giấy mời, đạo cụ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG:

* Mục tiêu: 

- Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Khơi gợi cho học sinh sự tò mò, khám phá để giới thiệu bài mới.

* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Phóng viên”

- Hình thức chơi: 1 HS sẽ lên làm phóng viên và hỏi các bạn dưới lớp:

+ Các bạn nhỏ trong công xưởng xanh sáng chế ra những gì ?

+ Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin thấy trong khu vườn kì diệu có gì khác thường?

+ Bạn thích những gì ở Vương quốc Tương Lai?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia chơi trò chơi

- HS trả lời


	- GV giới thiệu bài, ghi bảng tên bài
	- HS nhắc lại, ghi vở tên bài.

	B. LUYỆN TẬP
* Mục tiêu:

- Biết nhập vai và diễn kịch, biết thể hiện giọng nói, cử chỉ, vẻ mặt phù hợp với tình huống kịch và vai diễn.
- Biết nội dung và cách ghi giấy mời.  

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị

* Lập các đội kịch, phân công nhiệm vụ (BT 1, 2)

	- GV gọi HS đọc y/c bài tập 1+2
	- 1-2 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo

	- GV giúp HS hiểu nhiệm vụ: 2 tổ phối hợp để lập một đội kịch
	- HS tự nhận đội kịch

	- GV tổ chức cho các đội kịch tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và báo cáo.


	- HS thảo luận theo nhóm, phân công nhiệm vụ: đạo diễn, người nhắc nhở, các vai diễn

	Hoạt động 2: Tập diễn màn kịch (BT 3)
	

	- GV tổ chức cho các đội kịch thực hiện nhiệm vụ: học thuộc lời thoại, diễn thử,...
	- HS tập luyện, lắng nghe, nhận xét, góp ý để bạn mình hoàn thiện vai diễn được giao.

	- GV theo dõi, giúp đỡ HS thực hiện đúng yêu cầu của BT.
	

	Hoạt động 3: Chuẩn bị giấy mời xem kịch (BT 4)

	- GV giới thiệu một số mẫu giấy mời xem biểu diễn nghệ thuật để HS lựa chọn
	- HS quan sát, thống nhất lựa chọn

	- Gọi HS phát hiện ra những điểm chung của giấy mời

- GV và HS cùng thống nhất chọn giấy mời, phân công nhiệm vụ chuẩn bị.
	- HS phát biểu theo ý hiêu (Tên người được mời/ Nội dung mời/ Thời gian/ Địa điểm/ Lời bày tỏ mong muốn được tiếp đón/ Tên đơn vị mời/...)

- HS khác nhận xét, bổ sung

	C. VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM

* Mục tiêu:

- Củng cố những kiến thức đã học 

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

* Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn chuẩn bị tiết học Góc sáng tạo

 a) Chuẩn bị chung:

+ Thống nhất với HS thời gian đưa giấy mời

+ Phân công kê bàn ghế cho phù hợp với buổi kịch

+ Phân công đại diện các đội đón và xếp chỗ cho khách mời

+ Sắp xếp thứ tự các đội lên biểu diễn

b) Chuẩn bị cho đội kịch:

+ Lên kế hoạch tiếp tục tập luyện ngoài giờ

+ Phân công HS tự làm đạo cụ cho từng nhân vật mình đóng

+ Tới lượt biểu diễn, biết giới thiệu các vai diễn, giới thiệu ngắn gọn nội dung kịch
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhệm vụ

	- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)
Luyện tập: Nhân hóa. Danh từ

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù.

- Tiếp tục nắm vững về khái niệm của danh từ, tác dụng của nhân hóa.

- Xác định được danh từ trong đoạn văn; tìm được sự vật, từ ngữ có sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn.

- Rèn kĩ đặt câu, viết đoạn văn.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.

- Phát triển năng lực văn học: 

+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

2. Năng lực chung.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm. 

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Giáo dục HS tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ ( Bài 1 + 3)
III-Hoạt động dạy- học:

	1. Hoạt động mở đầu :
	

	- Yêu cầu HS lấy ví dụ về danh từ. Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.
	- HS nối tiếp nhau lấy ví dụ.

	+ Danh từ là gì?
	+ Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, con vật, thời gian, hiện tượng thiên nhiên)

	+ Nhân hóa là gì?
+ Tác dụng của nhân hóa?
- GV nhận xét, chốt kiến thức về nhân hóa, danh từ
	+ Nhân hóa là dùng từ ngữ chỉ người hoặc chỉ đặc điểm, hoạt động của người để gọi hoặc tả đồ vật, cây cối, con vật một cách sinh động, gần gũi. + Câu văn sinh động, gần gũi.

	=> GV chốt:

- Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, con vật, thời gian, hiện tượng thiên nhiên)

- Danh từ gồm:+ Danh từ chung là tên của 1 loại sự vật.

                         + Danh từ riêng là tên riêng của 1 sự vật. DTR được viết hoa.

- Nhân hóa là dùng từ ngữ chỉ người hoặc chỉ đặc điểm hoạt động của người để gọi hoặc tả đồ vật, cây cối, con vật một cách sinh động, gần gũi.

 - Có 3 cách nhân hóa: Gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người.

                                     Tả sự vật bằng  từ ngữ dùng để tả người

                                      Nói với vật như nói với người

	2. Hoạt động luyện tập

Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi điền tiếp vào bảng: (BP)

    Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Tên sự vật được nhân hóa

Các từ ngữ dùng để nhân hóa sự vật

Cách nhân hóa



	-  GV cho HS đọc YC của bài tập.
	- 1, 2 HS đọc bài tập. Cả lớp đọc thầm.

	+  Bài tập yêu cầu gì?
	Tìm tên sự vật được nhân hóa, các từ ngữ dùng để nhân hóa sự vật, cách nhân hóa.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- GV chốt đáp.
	- HS lắng nghe và chữa bài.

	Tên sự vật được nhân hóa

Các từ ngữ dùng để nhân hóa sự vật

Cách nhân hóa

Chích chòe

Thím, nhanh nhảu

Gọi sự vật như gọi người, tả sự vật như tả người.

khướu

Chú, lắm điều

chào mào

Anh, đỏm dáng

cu gáy

Bác, trầm ngâm

=> Củng cố về nhân hóa.

	Bài 2. Sử dụng biện pháp nhân hóa để viết lại các câu văn sau cho sinh động hơn.

a. Cây hồng nhung được trồng giữa vườn.

b. Chim hót trong vòm lá.

c. Nắng chiếu xuống sân.

- GV cho HS đọc YC của bài tập.
- 1, 2 HS đọc bài tập. Cả lớp đọc thầm.
+  Bài tập yêu cầu gì?
- Viết lại các câu văn sau sử dụng biện pháp nhân hóa.
- GV yêu cầu HS làm cá nhân.
- HS làm.

- GV mời HS trình bày kết quả.

- HS trình bày

VD: + Cô hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh.

+ Những chú chim non đang vui ca trong vòm lá.

+ Những tia nắng vàng đang nhảy nhót khắp sân.

=> Củng cố về tác dụng của biện pháp nhân hóa.
Bài 3: (BP) Tìm các danh từ có trong đoạn văn sau và sắp xếp chúng vào 2 nhóm.

    Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ. Lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn.

	-  GV cho HS đọc YC của bài tập.
	- 1-2 HS đọc bài tập. Cả lớp đọc thầm.

	+  Bài tập yêu cầu gì?
	+ Tìm các danh từ có trong đoạn văn sau và sắp xếp chúng vào 2 nhóm

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương. 

=> Củng cố về danh từ.
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

+ Danh từ riêng: Việt Nam, Đồng Nai, Việt Bắc, Điện Biên Phủ

+ Danh từ chung: nước, cây lá, cây, tre nứa, tre, nứa, lũy tre, làng, bạn.

	3. Vận dụng:

	Bài 4:  Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) tả một đồ dùng học tập có sử dụng biện pháp nhân hóa. Gạch chân dưới DT trong đoạn văn.

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.
	HS đọc yêu cầu.

	- Gọi HS đọc đoạn văn  của mình.
	- HS làm bài cá nhân vào vở.

	4. Đánh giá, tổng kết và định hướng hoạt động học tập tiếp theo
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
	BUỔI CHIỀU
	Thứ  tư ngày 13 tháng  11 năm 2024


Tiết 1: Toán (3) 

Bài 29: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

 (  TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Giải được bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng giải quyết mộ số vấn đề thực tiễn đơn giản. 

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để thực hành tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách tìm shai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK, bảng phụ.

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Hoạt động khởi động
- Khởi động: Tạo ra tình huống và phát triển được các NL: Đặt vấn đề tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.

2. Bài mới

GV giới thiệu bài

3 - Thực hành
Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì

- GV yêu cầu HS suy nghĩ, lựa chọn cách giải và trình bày bài giải.

- GV yêu cầu HS đổi vở, chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm và trình bày bài giải.

Bài 3: 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán, nhận biết bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. HS suy nghĩ lựa chọn cách giải và trình bày bài giải.

- GV mời 1 HS lên trình bày trên bảng phụ, gọi 1-2 HS nhận xét.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS

4. Hoạt động vận dụng 

Bài 4: 

- GV dẫn dắt HS giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

        + Mô hình hóa toán học tình huống đã cho trong bài “Tổng số tiền phải trả của 2 người là 500 000 đồng. Tiền vé người lớn nhiều hơn tiền vé trẻ em là 100 000 đồng. Tìm giá vé của mỗi người”. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.

- GV dẫn dắt giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp và trình bày bài giải.

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Về nhà, các em đọc lại cách giải dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Tìm tình huống thực tế liên quan đến dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”, hôm sau chia sẻ với các bạn.


	- HS thực hiện:

   + Có 12 chiếc bút gồm bút đen và bút xanh; số bút đen ít hơn bút xanh 4 chiếc.

 + Trong hộp có bao nhiêu chiếc bút mỗi loại?

Bài giải

Số bút đen là:

(12 – 4) : 2 = 4 (bút đen)

Số bút xanh là:

4 + 4 = 8 (bút xanh)

Đáp số: 4 bút đen, 8 bút xanh.

- HS thực hiện

HS thực hiện yêu cầu

Bài giải

Tuổi của bố là:

(65 + 5) : 2 = 35 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

35 – 5 = 30 (tuổi)

Đáp số: 35 tuổi và 30 tuổi.

HS đọc thông tin trong SGK, chia sẻ với bạn cùng nhóm.

Bài giải
Giá vé ngày cuối tuần của người lớn là: (500 000 + 100 000) : 2 = 300 000 (đồng)

Giá vé ngày cuối tuần của trẻ em là:

300 000 – 100 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: Giá vé người lớn: 300 000 đồng và giá vé trẻ em: 200 000 đồng.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………

Tiết 2: Tiếng Việt (5) 
Bài đọc 2: Ở Vương quốc Tương Lai (Tiếp theo)

Khu vườn kì diệu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai, viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 80-85 tiếng/phút. Đọc thầm  nhanh hơn nửa đầu học kì I.

- Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài đọc. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn nhỏ làm ra nhiều loại hoa quả kì diệu để cuộc sống con người tốt đẹp hơn.

- Biết yêu thích một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
1.2. Năng lực văn học
- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Biết đọc lời của các nhân vật trong vở kịch.

2. Năng lực chung
-  NL giao tiếp và hợp tác: Tham gia đọc trong nhóm. Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

- NL tự chủ và tự học: Trả lời đúng các CH đọc hiểu.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS hãy biết ước mơ và vượt qua mọi thử thách để đạt được ước mơ.
GDQCN: Liên hệ: Quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo và thực hiện ước mơ của mình 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- GV: SGK, bài giảng Power point, máy tính, ti vi.

- HS: SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG 

* Mục tiêu:

- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

* Cách tiến hành:

	- GV gọi 8 HS đọc phân vai màn kịch Công xưởng xanh. 
	- HS lần lượt đọc theo hình thức phân vai. HS khác nhận xét.

	- GV nhận xét HS đọc bài

- GV giới thiệu bài đọc: Ở Vương quốc Tương Lai (Tiếp theo) - ghi bảng tên bài.
	- HS nhắc lại tên bài - ghi vở.

	B. KHÁM PHÁ

* Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy toàn bài, bước đầu biết đọc văn bản kịch. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài (phiên âm); từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.

- Hiểu được các từ ngữ trong bài đọc. Trả lời được các câu hỏi trong bài.

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
	

	- GV đọc mẫu toàn bài 

	- HS lắng nghe GV đọc mẫu, phát hiện giọng đọc của bài.

	- Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?
	- HS trả lời: chia làm 3 đoạn 

+ Đoạn 1: Từ đầu... sẽ như thế này!

+ Đoạn 2: Em bé mang nho... to thế này.

+ Đoạn 3: Phần còn lại

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp luyện đọc từ ngữ khó. (Dự kiến: khổng lồ, tuyệt vời, sọt, trêu chọc,...)

+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. 

( GDHS: Đọc đúng từ ngữ, ngắt nghỉ hơi phù hợp.
	- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp; HS khác lắng nghe, nhận xét.

- HS luyện đọc từ khó.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

+ GV cho HS đọc phần giải nghĩa từ trong bài và giải nghĩa thêm một số từ ngữ khó.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác lắng nghe, nhận xét

+ HS giải nghĩa một số từ ngữ khó hiểu.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm đôi.
	- HS luyện đọc trong nhóm.

	- Gọi các nhóm đọc bài.

+ GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2-3 nhóm đọc bài; HS khác nghe, nhận xét.

	- 1 HS đọc toàn bài.


	- HS đọc; HS khác lắng nghe, nhận xét.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
	

	- GV mời 4 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 4 câu hỏi.
	- Cả lớp đọc thầm theo.

	 - GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi tìm hiểu bài. Tổ chức cho HS trả lời bằng trò chơi Phóng viên.
	- HS thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời các câu hỏi.

	- GV cử 1 HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện các nhóm
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	+ Câu 1: Vì sao Tin-tin và Mi-tin liên tục nhầm tên các loại quả?
	- 1-2 HS trả lời; HS khác nhận xét.

	+ Câu 2: Những loại quả ở khu vườn kì diệu nói lên ước mơ gì về Trái Đất trong tương lai?
	+ HS nói theo suy nghĩ của mình

	+ Câu 3: Ở phần cuối của vở kịch, Tin-tin và Mi-tin đã gặp ai? Hãy nêu một vài chi tiết thú vị trong cuộc gặp ấy? 
	- 1-2 HS trả lời; HS khác nhận xét.

	+ Câu 4: Hãy tưởng tượng và kể thêm những địa điểm thú vị khác ở Vương quốc Tương lai (lớp học, sân bóng, nhà hát,...) mà Tin-tin và Mi-tin sẽ đến thăm?
	+ HS phát biểu tự do, theo trí tưởng tượng của mình. 



	- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
	- HS nhận xét.

	- GV: Qua vở kịch muốn nói với chúng ta điều gì? 
	- 2-3 HS nêu; HS khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt lại nội dung vở kịch.
	- HS lắng nghe

	- Mời HS nêu lại nội dung bài.
	- 1-2 HS nêu.

	
	- HS ghi nội dung bài vào vở.

	C. LUYỆN TẬP: Luyện đọc diễn cảm

* Mục tiêu: Sau khi nắm được nội dung bài học, học sinh biết: 

- Ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc.

* Cách tiến hành:

	 - GV gọi HS nêu giọng đọc của bài

- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn 3 theo hình thức phân vai, chú ý HS thể hiện được tình huống kịch và cảm xúc của nhân vật.


	- HS nêu: Giọng đọc mạch lạc, vui tươi. Giọng các em bé chưa ra đời hóm hỉnh. Giọng Mi-tin, Tin-tin vui vẻ, có lúc ngạc nhiên.

- 6 HS đọc nối tiếp theo hình thức phân vai; HS khác nhận xét.

	- Tổ chức luyện đọc diễn cảm đoạn 3
	-  HS nêu cách ngắt, nghỉ hơi

- 1 HS đọc mẫu

	- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm
	- HS thi đọc.

	- Tổ chức nhận xét.
	- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất

	- Gọi 1 HS đọc diễn cảm cả bài
	- HS đọc

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	D. VẬN DỤNG:

* Mục tiêu:

- HS nêu lại được nội dung của vở kịch.

- Nêu được những điểm mạnh của mình, biết ước mơ và thực hiện những ước mơ đẹp.
* Cách tiến hành:

	- Nêu lại nội dung vở kịch.
	- 2 HS nêu.

	- Nêu cảm nhận của em khi học xong bài.
	- Trẻ em luôn có những phát minh, sáng kiến rất sáng tạo,...

	- GV giáo dục học sinh có ý thức tự giác học tập, kiên trì để thực hiện được những hoài bão ước mơ trở thành những người có ích cho xã hội.
	- HS lắng nghe.



	- GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:




………………………………………

Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)
Luyện tập tả cây cối (Viết đoạn kết bài)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:

- Tiếp tục nắm vững cách viết đoạn kết bài của bài văn miêu tả cây cối.

- Biết tìm từ ngữ, hình ảnh để viết đoạn  kết bài của bài văn tả cây cối theo 2 kiểu: Kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu nhận diện được cấu tạo của đoạn văn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua các hoạt động nhóm, trao đổi trong bài học, biết trân trọng và yêu quý bạn bè.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học: 

Kế hoạch bài dạy, bảng nhóm, bảng phụ, tranh ảnh về cây

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Hoạt động mở đầu: Ôn lí thuyết

	- GV hướng dẫn HS hỏi đáp:

+ Bài văn miêu tả cây cối thường có mấy phần? Nêu nội dung từng phần.

- Có mấy kiểu mở bài? Đó là những kiểu nào?

- Thế nào là MB gián tiếp? Thế nào là MB trực tiếp?

+ Phần thân bài có thể miêu tả theo trình tự nào?

+ Khi quan sát các bộ phận của cây cối ta cần sử dụng những giác quan nào?

+ Cần lưu ý gì khi miêu tả các bộ phận của cây?

- Có mấy kiểu kết bài trong bài văn miêu tả cây cối? Nêu đặc điểm của từng kiểu kết bài đó

=> GV chốt: Cấu tạo bài văn miêu tả; trình tự miêu tả; những lưu ý khi viết doạn văn miêu tả.
	- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

+ Gồm 3 phần: MB, TB, KB.

- Có 2 kiểu MB: MB trực tiếp và MB gián tiếp.

1- 2 HS nhắc lại

+ Từ khái quát đến cụ thể, từ xa đến gần, trên xuống dưới, từng bộ phận, tả theo sự thay đổi ở những thời điểm khác nhau,...

+ Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác,...

+ Cần quan sát kĩ bằng nhiều giác quan; sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá, sử dụng các từ ghép, từ láy đặc sắc,...

- Có 2 kiểu kết bài

- Vài HS nêu


2. Luyện tập 
	Bài 1: Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao?

a. Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc của em. (Đề bài: Tả cây bàng ở sân trường em.)

b. Em rất thích cây phượng, vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em. (Đề bài: Tả cây phượng ở sân trường em.)

Bài 2:  Quan sát một cây mà em yêu thích và cho biết:

a. Cây đó là cây gì?

b.  Cây đó có ích lợi gì?

c.  Em yêu thích, gắn bó với cây như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây?

- GV cho HS tự trả lời trước lớp 
	- Có thể dùng các câu ở đoạn a để kết bài, vì kết bài ở đoạn văn a, nói lên được tình cảm của người tả đối với cây. Đây là kết bài không mở rộng.

- Có thể dùng các câu trong đoạn văn b để kết bài, vì kết bài ở đoạn văn b, nêu được ích lợi của cây và tình cảm của người tả đối với cây. Đây là kết bài mở rộng.

1 – 2 HS đọc đề bài

- HS nối tiếp trả lời các câu hỏi cho cây mình đã quan sát kĩ ở nhà hoặc ở trường.


	3. Vận dụng

	Bài 3:  Dựa vào kết quả ghi chép ở bài tập 2. Viết kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng cho một trong các đề tài dưới đây:
a. Cây tre ở làng quê

b. Cây vải thiều ở quê em

c. Cây đa cổ thụ ở đầu làng.

	- Đọc và nêu yêu cầu của đề bài

- YC làm bài cá nhân vào vở.

- Gọi HS trình bày bài làm.

- Nhận xét, tuyên dương HS có bài viết tốt.

- Hướng dẫn HS nhận xét, sửa chữa các đoạn văn được trình bày .
	- Đọc, nêu YC bài.

- Viết đoạn văn vào vở.

- Nối tiếp đọc đoạn văn.

*KKHS viết đoạn văn sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật.


 Mẫu:   

- Em rất yêu quý cây đa này. Cây vừa là người bạn vừa là người em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

- Cây đa cổ thụ đã trở thành một hình ảnh thân quen gắn bó với làng em. Sau này, khi phải đi xa để học tập hay làm việc, chắc chắn mỗi khi nhớ về làng quê, em không thể quên hình ảnh của cây đa cao lớn, xum xuê, quanh năm xanh tốt, nó đang đứng ở đầu làng như chờ đợi những người của làng quê trở về.

	4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo

- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh - bổ sung

.....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
	BUỔI SÁNG
	Thứ  năm ngày 14 tháng  11 năm 2024


Tiết 1: Toán (4) 
Bài 30: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Luyện tập, củng cố, rèn kĩ năng giải các bài toán “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán về “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK.

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động mở đầu

	* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.

         - Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các NL: Cách 

Tìm số trung bình cộng; Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.

         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Luyện tập chung.

* Cách thực hiện: Cá nhân

	- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Em học toán”. 

- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát câu hỏi và trả lời.

+ Nêu cách tìm số trung bình cộng?

+ Nêu tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách?

+ Hãy nêu 1 ví dụ tìm số trung bình cộng của 3 số?

- GV và HS nhận xét, khen những HS có câu trả lời tốt, động viên những bạn chưa đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

- Kết nối: Bài học hôm nay các em sẽ được luyện tập chung, củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- GV ghi bảng: Luyện tập chung
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

- HS lắng nghe

+ Lấy số đó nhân với số đã cho.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vào vở.

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Mục tiêu: 

- Luyện tập chung, củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Vận dụng được cách tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó vào thực tế cuộc sống.

- Qua hoạt động này HS hình thành và phát các NL toán học sau: NL tư duy và lập luận, NL giao tiếp, NL giải quyết các vấn đề. 

* Cách thực hiện: cá nhân, nhóm 2, chia sẻ.

	Bài 1: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Bài toán cho gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nhắc lại cách tính nhân phân số với một số để giải bài toán.

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở bài tập, 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

- GV yêu cầu 1-2 HS nhận xét bài bạn.

- GV chốt đáp án và nhận xét.

- GV tổng kết: Qua bài này chúng ta đã ôn tập, củng cố các kĩ năng về tìm số trung bình cộng.
Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

        +Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.

- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 3: Số?

-  Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nhắc lại dạng toán: “ Đây là dạng toán gì?”

- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập theo nhóm đôi.

- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.

- GV chốt đáp án, nhận xét các nhóm

	- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Bảo cao 131 cm, Thư cao 130 cm, Long cao 135 cm và Hoài cao 140 cm.

- Tính chiều cao trung binh của 4 bạn.

- HS thực hiện:

Bài giải

Tổng chiều cao của bốn bạn là:

131 + 130 + 135 + 140 = 536 (cm)

Chiều cao trung bình của mỗi bạn là:

536 : 4 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS thực hiện:

Bài giải

Tổng số cây cả bốn khối lớp trồng được là:

183 + 209 + 216 + 240 = 848 (cây)

Trung bình mỗi khối trồng được số cây là:

848 : 4 = 212 (cây)

Đáp số: 212 cây.

- HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

- HS nêu yêu cầu bài: Tìm số tương ứng trong các ô ?

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- HS làm bài nhóm đôi.

Tổng của hai số

Hiệu của hai số

Số bé

Số lớn

135

47

44

91

518

236

141

377

  - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.



	D. Hoạt động vận dụng 

	       - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về số trung bình cộng để giải quyết bài tập.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................

Tiết 2: Thể dục

Đ/ C KHIÊM DẠY 
…………………………………………………………………
Tiết 3: Tiếng Việt (6) 
Động từ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được động từ; biết sử dụng động từ để viết đoạn văn nói về những việc làm hằng ngày ở nhà hoặc ở trường và niềm vui của mình khi làm những việc ấy.

2. Năng lực chung

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết thảo luận nhóm về các dấu hiệu nhận biết động từ).

- Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nhận biết động từ trong câu, sử dụng được động từ để viết đoạn văn). 

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS phẩm chất chăm chỉ (chăm học, sẵn sàng làm những công việc vừa sức ở nhà hoặc ở trường; cảm thấy vui khi học tập, làm việc).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Bài giảng điện tử, SGK.

- HS: SGK, Vở BTTV.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

+ Củng cố kiến thức đã học.

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Giới thiệu bài học hôm nay.

* Cách tiến hành:

	1. Trò chơi Truyền điện: 

- TBHT tổ chức cho các bạn chơi TC theo câu hỏi:

+ Thế nào là danh từ?

+ Tìm 1 số danh từ ?

+ Đặt câu có danh từ và xác định danh từ trong câu
	

	- GV hướng dẫn HS cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi
	- HS tham gia chơi thử; chơi thật.

	=> GV chốt câu trả lời đúng, nhận xét, tuyên dương học sinh.
	

	- GV giới thiệu bài, ghi bảng tên bài
	- HS nhắc lại tên bài - ghi vở.

	B. KHÁM PHÁ

* Mục tiêu: 

- Nhận biết được động từ chỉ hoạt động, động từ chỉ trạng thái trong câu.

- Xác định được những sự vật có hoạt động, trạng thái được nói đến trong câu.
* Cách tiến hành:

a) Nhận xét:

Bài tập 1: 

	- GV gọi HS đọc nội dung bài 1
	- 1 HS đọc bài 1.

	- Bài tập 1 yêu cầu gì?
	- HS xác định yêu cầu của bài.

	- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi, thảo luận để tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái của câu.

- GV gợi ý, giúp đỡ HS lúng túng
	- HS thảo luận nhóm đôi theo y/c của GV.



	- GV tổ chức HS trình bày kết quả, HS nhận xét.
	- Đại diện 1 số nhóm nêu kết quả.

- HS nhận xét, bổ sung.

	=> GV chốt đáp án đúng: nhặt, đốt, tìm, bắc, thổi, trổ.
	- 1HS đọc lại các từ đúng.

	Bài tập 2:
	

	- GV gọi HS đọc nội dung bài 2
	- 1 HS đọc bài 2.

	- Bài tập 2 yêu cầu gì?
	- HS xác định yêu cầu của bài.

	- GV yêu cầu HS tự làm bài vào VBT TV
	- HS làm việc cá nhân

	- GV gọi 1 số HS báo cáo kết quả bài làm
	- 2-3 HS nêu kết quả.

- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng, chốt: các từ chr chỉ hoạt động, trạng thái vừa tìm được gọi là Động từ.
	

	b) Bài học:
	

	- Thế nào là Động từ?
	- 2-3 HS phát biểu; HS nhận xét

	- Gọi HS đọc to nội dung bài học trong SGK
	- 1-2 HS đọc; cả lớp đọc thầm theo.

	- Gọi HS nêu ví dụ động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái

+ Nêu sự khác nhau giữa động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái?
	- 2-3 HS tìm và nêu

- HS phân biệt 2 loại động từ

	- GV nhận xét, chốt ý đúng.
	

	C. LUYỆN TẬP

* Mục tiêu: 

+ Giúp HS hiểu và phân biệt được các từ sáng chế, phát minh, phát kiến, phát hiện; biết chọn những từ thích hợp cho trước để hoàn thành bài tập.

+ Viết được đoạn văn ngắn về sáng chế hoặc phát minh theo yêu cầu bài.

* Cách tiến hành:

	Bài 1:
	

	- GV đưa bài tập 1, gọi HS đọc nội dung bài
	- HS đọc bài tập.

- HS xác định yêu cầu của bài

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT
	- HS làm bài cá nhân

	- Tổ chức cho HS trong bàn đổi chéo, kiểm tra bài lẫn nhau

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả trước lớp
	- HS đổi chéo, kiểm tra bài trong bàn

- 2-3 HS báo cáo kết quả bài làm; HS khác nhận xét.

	=> GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
	

	Bài 2:
	

	- GV đưa bài tập 2, gọi HS đọc nội dung bài
	- HS đọc bài tập.

- HS xác định yêu cầu.

	- GV đưa ra gợi ý:

+ Hằng ngày, ở nhà em đã làm được những việc gì để giúp đỡ bố mẹ?

+ Ở lớp, ngoài nhiệm vụ học tập em đã làm những gì?

+ Em có cảm nhận gì khi làm những công việc ấy?
	- HS trả lời theo thực tế bản thân

- HS khác bổ sung.

	- GV yêu cầu HS dựa vào những điều đã nói, viết đoạn văn theo yêu cầu vào VBT. Sau đó gạch chân dưới động từ trong đoạn văn vừa viết.
	- HS thực hành cá nhân. Chú ý bám sát nội dung bài và cách trình bày đoạn văn.

	- GV bao quát, giúp đỡ HS
	

	- Gọi một số HS đọc đoạn viết.
	- 2-3 HS trình bày.

	- Mời HS nhận xét, bổ sung.

=> GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nối tiếp nhận xét.

	+ Qua các đoạn văn trên, em có suy nghĩ gì về một người con ngoan trò giỏi?
	- HS phát biểu tự do

	+ GV giáo dục HS giá trị của lao động 
	

	C. VẬN DỤNG

* Mục tiêu: 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào việc dùng từ miêu tả.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

* Cách tiến hành:

	- Tìm động từ trong các câu sau:

+ Chiếc bàn là của nhà em còn rất mới.

+ Mẹ em là từng bộ quần áo cho cả nhà.
	- HS nêu; HS khác nhận xét.

	- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chẩn bị bài sau.
	

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................


……………………………………………………….
Tiết 4: Toán (Tăng) 

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
 CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG ( Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập củng cố kiến thức về phép cộng , phép trừ và các tính chất của phép cộng : tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.

- Vận dụng vào giải toán có lời văn.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tiếp thu kiến thức bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Vở phát triển năng lực Toán tập 1; bút, vở nháp,  thước….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát, vận động theo nhạc

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

2- Phần B- Kết nối
Bài 6: Số?
- Cho HS đọc yêu cầu bài

HS nêu lại các bước để vẽ đường thẳng vuông góc.

HS làm bài vào vở

Gv chụp bài HS , nhận xét kết quả 

GV chốt củng cố kiến thức

Bài 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất
Đọc YC bài tập

HS trao đổi theo nhóm đôi

Đại diện nhóm HS chia sẻ kết quả

GV chốt kiến thức về tính chất kết hợp của phép cộng.

Bài 8: Đặt tính rồi tính
- Cho HS đọc yêu cầu bài

HS làm bài vào vở

GV chốt, củng cố kiến thức cho HS

Bài 9: Điền dấu ( > , < , =) thích hợp vào chỗ chấm
Đọc YC bài tập

HS làm cá nhân

Đại diện nhóm HS chia sẻ kết quả

GV chốt kết quả

a) >

b) < 

c) = 

Bài 10: Giải bài toán
HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán

HS làm vở

GV chấm chữa bài

Bài giải 

Nam có số con tem là :

712 – 24 = 688 ( con tem )

Lan có số con tem là :

688 + 712 = 1400 ( con tem 0

Cả ba bạn có số con tem là ;

712 + 688 + 1400 = 2800 ( con tem )

Đáp số : 2800 con tem

Bài 11: Giải bài toán
HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán

HS làm vở

GV chấm chữa bài

Bài giải 

Tháng 3 bác tài xế đi được số ki-lô-mét là :

( 6023 + 1547 ) – 1570 = 6000 ( km)

Cả ba tháng bác tài xế đi được số ki-lô-mét là :

6023 + 1547 + 6000 = 13 570 ( km )

Đáp số : 13 570 km
	HS thực hiện

- HS lắng nghe

HS đọc yêu cầu

HS nêu

HS làm cá nhân

HS lắng nghe

HS đọc yêu cầu

HS nêu cách làm

HS làm bài vào vở

HS báo cáo KQ và đổi vở cho bạn để nhận xét.

HS làm cá nhân

HS báo cáo KQ

HS đổi vở cho bạn để nhận xét.

HS làm cá nhân

HS báo cáo KQ

HS đọc 

Nêu tóm tắt bài toán 
HS làm cá nhân

HS báo cáo KQ




IV. Điều chỉnh bài dạy
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1 : Tiếng Việt (7) 
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối

(Viết bài văn)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực ngôn ngữ
- Viết được bài văn tả cây cối có cấu tạo hợp lí, thể hện được sự quan sát và cảm nhận riêng, sử ụng được biện pháp so sánh hoặc nhân hóa làm cho bài văn thêm sinh động.
1.2. Năng lực văn học

- Bước đầu biết sử dụng từ ngữ gợi tả, những câu văn giàu hình ảnh.

2. Năng lực chung
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: Trao đổi với bạn bè, thầy cô về bài văn của mình

- NL tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập (viết được bài văn tả cây cối)

- NL sáng tạo: Dựa vào những điều đã quan sát được để viết bài văn thể hiện được sự quan sát và cảm nhận riêng.

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ và chăm sóc cây cối.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: SGK, bài giảng điện tử.

- HS: SGK, vở Tập làm văn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KHỞI ĐỘNG 

* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Giới thiệu bài học hôm nay.

* Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát và vận động theo nhạc bài hát Em yêu cây xanh
	- HS khởi động.



	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

	- GV giới thiệu bài, ghi bảng tên bài.
	- HS nhắc lại tên bài, ghi vở

	B. LUYỆN TẬP 

* Mục tiêu: 

+ HS thực hành viết được bài văn đủ ba phần, diễn đạt thành câu, lời tả tự nhiên, rõ ý.

* Cách tiến hành:

	a) Hướng dẫn HS chọn đề bài: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài
	- 2 HS đọc; cả lớp đọc thầm theo.

	- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của đề.

- Tổ chức cho HS nêu đề đã chọn.


	- HS xác định yêu cầu của đề.

- 2-3 HS nêu

	b) Tổ chức cho học sinh viết bài: 
- Yêu cầu HS viết bài vào vở TLV, GV lưu ý HS thực hiện đúng các yêu cầu về bài viết.

- GV quan sát, giải đáp thắc mắc cho HS (nếu có).

- Yêu cầu HS đọc kĩ lại bài viết, sửa lỗi, hoàn thiện bài viết
	- HS thực hành theo hình thức cá nhân.

- HS tự soát lại bài

	c) Thu bài: (1-2')
- GV yêu cầu HS thu bài theo tổ.
	

	C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ 
	

	- GV nhận xét tiết học, tinh thần học tập của HS. Dặn dò các em chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................


Tiết 2: Lịch sử & Địa Lí  (2)        
Bài 6: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Trình bày được một số thuận lợi, khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và tìm hiểu thông tin tài liệu qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo: Đề xuất một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở Đồng bằng Bắc Bộ phù hợp khả năng của học sinh.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường như giữ không khí trong lành; bảo vệ nguồn nước, đất, cây xanh, ...
GD liên hệ chủ đề thiên nhiên và con người quê hương em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và máy tính, tivi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Kết nối kiến thức của học sinh đã học tiết 1,2 với kiến thức mới tiết 3.

+ Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết cho học sinh về thuận lợi, khó khăn, biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

- Cách tiến hành:

	- GV giáo viên cho HS chơi trò chơi: AI NHANH HƠN?

( mini game với bộ câu hỏi và câu trả lời trắc nghiệm A,B,C,D)

+ Em hãy cho biết đặc điểm về địa hình của vùng Đồng bằng Bắc Bộ ?

+ Theo em, vùng Đồng bằng Bắc Bộ có con sông lớn đó là?

+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có đất đai như thế nào?

- GV nhận xét, biểu dương HS

- GV giới thiệu bài mới: Ở tiết trước các em đã biết vị trí địa lí, đặc điểm địa hình, sông ngòi, đất đai, khí hậu của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn, biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ thông qua bài: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T3) 
	- HS quan sát tivi chiếu nôi dung các gói câu hỏi và chọn đáp án đúng (A,B,C, D )

+ A:Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng và thấp dần về phía biển.

+ D: Sông Hồng và sông Thái Bình

+ B: đồng bằng có đất phù sa khá màu mỡ, ven biển có đất mặn, đất phèn, ...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được một số thuận lợi, khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và tìm hiểu thông tin góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn của địa hình, sông ngòi ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

- GV cho HS thực hiện theo nhóm 4 để hoàn thành nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin trong bảng hệ thống trang 33 SGK, tranh ảnh về cảnh đẹp, vùng trũng ngập úng về mùa mua ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ GV đưa lên tivi 

+ Cho biết những thuận lợi, khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

- GV mời 1 vài HS đại diện trình bày kết quả tìm hiểu của nhóm mình.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt kiến thức: bảng thông tin SGK/ T33
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- GV mở rộng: Mùa lũ nước sông lên cao gây ngập lụt, mùa cạn nước sông xuống thấp gây thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt nên người dân nơi đây đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi để khắc phục tình trạng này. Mời các em xem và đọc mục em có biết SGK/T 32 giới thiệu về cống Xuân Quan ( tỉnh Hưng Yên) 

	- HS đọc thông tin bảng T33.

- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi.

- HS đại diện trình bày trước lớp.

- HS còn lại lắng nghe, rút ra nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe GV kết luận.

- HS đọc mục em có biết và xem hình 5/ SGK/T 32
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	Hoạt động 2: Đề xuất một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

- GV cho HS thực hiện theo nhóm 4 để hoàn thành nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin trong SGK kết hợp hiểu biết của mình thảo luận đưa ra một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

- GV mời 1 vài HS đại diện trình bày kết quả tìm hiểu của nhóm mình.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt kiến thức.

- GV giới thiệu hình ảnh vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định, yêu cầu học sinh đọc mục em có biết SGK/ T34 và quan sát hình 6.

GD liên hệ chủ đề thiên nhiên và con người quê hương em.
	- HS đọc thông tin SGK/ T33.

- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi.

- HS đại diện trình bày trước lớp.

- HS còn lại lắng nghe, rút ra nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe GV kết luận.

- HS đọc mục em có biết và xem hình 6/ SGK/T 34

	3. Vận dụng:

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.

+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- GV mời 1HS đọc yêu cầu câu hỏi 2 SGK / T34.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ sau:

+ Địa phương em đã làm gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất?
- GV mời đại diện các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.

- GV nhận xét và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV dặn dò, nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau: Bài 7: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


Tiết 3: Khoa học (2)
BÀI 10: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.1 Năng lực đặc thù

· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.

· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

· Trình bày được nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

· Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.  

1.2 Năng lực chung

· Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu về lợi ích của âm thanh, những nguyên nhân gây ra tiếng ồn, tác hại của tiếng ồn và cách làm hạn chế tiếng ồn xung quanh nhà ở.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động thu thậpthông tin, so sánh các bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh. Đề xuất được những cách làm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn xung quanh nhà ở.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong các hoạt động nhóm để khám phá được lợi ích của âm thanh, nêu được sự hiểu biết về nhạc cụ và biết được những nguyên nhân tác hại của tiếng ồn.

1.3 Phẩm chất

· Trách nhiệm: Có ý thức giữ trật tự và tuyên truyền phòng chống ô nhiễm tiếng ồn.

· Chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu bài âm thanh trong cuộc sống. Có tinh thần chăm chỉ, tích cực đóng góp trong các hoạt động cá nhân, nhóm để nêu được lợi ích của âm thanh, các nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn. Trình bày được một số biện pháp, cách làm hạn chế tiếng ồn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Video, tranh ảnh về âm thanh, tác hại của âm thanh. Một số nhạc cụ (kèn, sáo, đàn Xylophone, trống lắc tay, phiếu bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:

+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.

	* Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “TIẾNG GÌ THẾ NHỈ?”

- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi. GV mở âm thanh. Nhiệm vụ của cả hai đội là trong vòng 2 phút, lần lượt giơ tay trả lời, đoán xem đó là âm thanh gì (tiếng còi, tiếng chim, tiếng  xe cứu hỏa,...). Sau khi trò chơi kết thúc đội nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành chiến thắng và được 1 phần thưởng từ giáo viên.

· GV nhận xét, tuyên dương

· GV: “Các em có nhận ra những âm thanh trong trò chơi vừa rồi, rất quên thuộc với chúng ta không?”

· GV nhận xét, dẫn vào bài: Trong cuộc sống

hàng ngày của chúng ta luôn xuất hiện rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Và mỗi âm thanh đều có một lợi ích. Vậy để khám phá xem lợi ích của âm thanh là gì? Chúng cần thiết như thế nào tới đời sống hàng ngày của chúng thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu “Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 1)”
	· HS chú ý lắng nghe

· HS chú ý lắng nghe và tham gia hăng hái, các bạn trong nhóm cổ vũ.

· HS lắng nghe

· HS: “Dạ có ạ”

· HS lắng nghe và đọc tựa bài



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	*Mục tiêu:

· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.

· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu lợi ích của âm thanh
* Cách tiến hành:

- GV cho HS quan sát, mô tả và nêu được các âm thanh trong từng tranh
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 (6 bạn 1 nhóm). Em hãy hoàn thành phiếu bài tập sau để tìm ra lợi ích của âm thanh (GV có làm mẫu ví dụ 1 hình), thời gian hoạt động 4 phút.
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- Sau khi thời gian thảo luận kết thúc. GV mời đại diện 2 nhóm dán phiếu bài tập và trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét

- GV nhận xét và mời 1 HS nhắc lại lợi ích của âm thanh

+ GV: “Ngoài những âm thanh chúng ta vừa tìm hiểu trong bài. Các em hãy kể thêm những âm thanh khác và lợi ích của chúng mà em biết ?”

· GV nhận xét
·  GV: “Ngoài những lợi ích mà chúng ta vừa

được học thì âm thanh còn là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho những người không may mắn bị khiếm thính. Đó là máy trợ thính (GV cho hs xxem chiếc máy trợ thính). Chiếc máy này có công dụng hỗ trợ âm thanh cho những người bị suy giảm một phần hoặc mất hoàn toàn khả năng nghe.”

· GV: “Chúng ta vừa tìm hiểu và khám phá

được rất nhiều lợi ích từ âm thanh. Vậy các em hãy thử tưởng tượng xem, điều gì sẽ xảy ra nếu như không có âm thanh?

- GV đặt câu hỏi kết luận:

-  GV: “Sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi nếu như không có âm thanh trong cuộc sống của chúng ta. Vậy theo các em, âm thanh cần thiết và quan trọng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào?”

* Kết luận:

- Âm thanh rất cần thiết cho cuộc sống con người. Nhờ có âm thanh, con người có thể giao tiếp, trao đổi, nói chuyện, học tập, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,...

- GV: “Ở HĐ1 chúng ta đã được biết âm thanh có lợi ích giúp ta cảm nhận được âm thanh của các loại nhạc cụ rồi phải không nào. Cô có một câu hỏi cho cả lớp – Âm thanh được phát ra từ bộ phận nào, của các loại nhạc cụ?”

- GV: “Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì ngay bây giờ chúng ta se cùng tìm hiểu hoạt động 2: Em yêu các loại nhạc cụ
	· HS quan sát tranh, mô tả tranh và nêu âm thanh trong tranh là gì.

· HS thảo luận nhóm 6, làm bài vào phiếu bài tập

- Đại diện 2 nhóm trình bày
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- Các nhóm nhận xét

- HS lắng nghe và nhắc lại

- HS kể thêm: tiếng chuông báo thức giúp em dậy đúng giờ. Tiếng gà gáy giúp báo hiệu trời sáng, tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa, tiếng còi xe cảnh sát báo hiệu xe cảnh sát đang đi tới cần tránh đường,...

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS: Không nghe được nhau trò chuyện, không cảm nhận được nhạc cụ, không nghe được thông báo, tín hiệu,...

- HS trả lời rút ra kết luận:

+ Nhờ có âm thanh, con người có thể giao tiếp, trao đổi, nói chuyện, học tập, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,...

- HS suy nghĩ

- HS lắng nghe

	* Hoạt động 2:  Em yêu các loại nhạc cụ
* Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc và ngồi theo nhóm 4 (4 bạn 1 nhóm).

- GV chuẩn bị các loại nhạc cụ (trống lắc tay, đàn Xylophone, kèn, sáo,) và cho HS quan sát và biết các bộ phận của nhạc cụ.
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- GV mời đại diện các nhóm lên bốc thăm loại nhạc cụ và nhận nhạc cụ.

- Sau khi các nhóm đã có nhạc cụ, GV giao nhiệm vụ

+ Nhiệm vụ: Trong thời gian 3 phút. Em hãy tìm ra một số bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ vào phiếu bài tập sau.
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- Sau khi thời gian kết thúc, GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm có loại nhạc cụ giống nhau nhận xét.

- GV nhận xét

- GV đưa ra câu hỏi:

+ Ngoài các loại nhạc cụ vừa học, em hãy kể thêm các loại nhạc cụ và cách làm phát ra âm thanh của loại nhạc cụ mà em biết?”

+ Các em có nhận xét gì về bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ chúng ta vừa học?

- GV nhận xét

- GV cho HS quan sát thêm một số nhạc cụ và cách làm phát ra âm thanh của nhạc cụ đó.

- GV cho HS kết luận bằng cách trả lời câu hỏi đầu hoạt động.

+ Âm thanh được phát ra từ bộ phận nào, của các loại nhạc cụ?
* Kết luận

- Âm thanh được phát ra từ bộ phận chính của các loại nhạc cụ như: 

+ Trống gồm: Mặt trống, thân trống

+ Sáo gồm: Thân sáo, các lỗ trên sáo

+ Đàn Xylophone gồm: Các phím đàn

· Cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc

cụ:

+ Trống gồm: Gõ vào trống

+ Sáo gồm: Dùng miệng thổi vào các lỗ trên sáo

+ Đàn Xylophone gồm: Gõ lên các phím đàn

· GV: Sau đây cả lớp chúng ta biết thêm về âm

thanh phát ra của các loại nhạc cụ hay như thế nào thì cô mời cả lớp cùng đến hoạt động – Luyện tập (Ai nhanh, ai đúng!)
	- HS làm việc theo nhóm 

- HS quan sát

- Đại diện nhóm lên bóc thăm và nhận nhạc cụ.

- HS lắng nghe và thực hiện

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và thực hiện cách làm phát ra âm thanh.

- Các nhóm nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- Nhạc cụ: đàn ghitar, đàn tì bà, đàn bầu,...cách làm ra âm thanh: dùng tay khảy dây đàn,...

- HS bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của trống lục lạc và sáo không giống nhau,...

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- HS trả lời rút ra kết luận 

- Âm thanh được phát ra từ bộ phận chính của các loại nhạc cụ như: 

+ Trống gồm: Mặt trống, thân trống

+ Sáo gồm: Thân sáo, các lỗ trên sáo

+ Đàn Xylophone gồm: Các phím đàn

- HS lắng nghe



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	*Mục tiêu:

- HS thực hành nghe âm thanh và nhận biết được các loại nhạc cụ.

	* Hoạt động 3: Ai nhanh, ai đúng!
* Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng! hình thức cá nhân.
- Luật chơi: Nghe âm thanh và đoán xem, âm thanh đó thuộc loại nhạc cụ nào. Bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ dành được quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được phần thưởng.

- GV nhận xét, tuyên dương
	· HS chú ý

- HS lắng nghe và tham gia

- HS lắng nghe 

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	*Mục tiêu:

- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để khám phá những âm thanh khác và lợi ích của chúng trong cuộc sống.

	* Cách tiến hành:

- GV đưa ra câu hỏi củng cố bài học:

1/ Qua bài học này, em đã khám phá được những điều gì?

2/  Em hãy kể tên những lợi ích của âm thanh trong cuộc sống?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở

- GV giao nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu thêm những âm thanh trong cuộc sống và lợi ích của chúng (bằng cách hỏi ông bà, cha mẹ hoặc để ý quan sát nhiều hơn khi ở nhà, khi ra đường) tiết sau chia sẻ.
	· HS trả lời:

· HS: Biết được những lợi ích của âm thanh trong cuộc sống, biết được một số bộ phận chính và cách  làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ.
· HS kể

· HS lắng nghe

· HS ghi nhớ nhiệm vụ



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................


	BUỔI CHIỀU
	Thứ sáu ngày 8  tháng  11 năm 2024
	Thø s¸u ngµy  th¸ng 9 n¨m 2024


Tiết 1: Toán (5) 
Bài 30: LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Luyện tập, củng cố, rèn kĩ năng giải các bài toán “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải khác nhau đối với bài toán về “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK.

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động mở đầu

	* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.

         - Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các NL: Cách 

Tìm số trung bình cộng; Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách; Qua đây HS phát triển được các NL đó là NL giao tiếp toán học.

         - Kết nối: Giới thiệu bài mới Luyện tập chung.

* Cách thực hiện: Cá nhân

	- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Em học toán”. 

- Khởi động:
Hs chơi trò chơi
- Kết nối: Bài học hôm nay các em sẽ được luyện tập chung, củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- GV ghi bảng: Luyện tập chung
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

- HS thực hiện trò chơi

- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vào vở.



	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Mục tiêu: 

- Luyện tập chung, củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Vận dụng được cách tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó vào thực tế cuộc sống.

- Qua hoạt động này HS hình thành và phát các NL toán học sau: NL tư duy và lập luận, NL giao tiếp, NL giải quyết các vấn đề. 

* Cách thực hiện: cá nhân, nhóm 2, chia sẻ.

	Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

         + Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.

- GV yêu cầu 1 – 2 học sinh chia sẻ trước lớp cách làm của mình.

- GV gọi các nhóm nhận xét và chữa bài.

- GV nhận xét các nhóm

Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

         + Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn và hoàn thành  bài tập.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

- GV nhận xét, rút kinh nghiệm.
	- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS thực hiện vào vở

                       Bài giải

Số từ tiếng Anh bạn Lực đã sưu tầm được là: (87 + 5) : 2 = 46 (từ)
Số từ tiếng Anh bạn Duyên đã sưu tầm được là: 46 – 5 = 41 (từ)

Đáp số: 46 từ và 41 từ

- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS thực hiện vào vở

Bài giải

Số cổ động viên của lớp 4A là:

(47 – 5) : 2 = 21 (bạn)

Số cổ động viên của lớp 4B là:

21 + 5 = 26 (bạn)

Đáp số: Lớp 4A: 21 bạn

             Lớp 4B: 26 bạn

- HS lắng nghe, chữa bài vào vở

	D. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 

         - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về số trung bình cộng để giải quyết bài tập.
         - Qua hoạt động này HS có thể phát triển được các NL: NL tư duy toán học, NL mô hình hóa toán học và giao tiếp toán học.

* Cách thực hiện: Nhóm

	Bài 6: 

- GV yêu cầu HS đọc, nhận xét, phân tích tình huống nêu trong bài:
- GV Hướng dẫn gợi ý và phổ biến luật chơi, ai giơ tay nhanh nhất và trả lời chính xác sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay và được ghi danh vào bảng thành viên tích cực tuần 10.

- GV mời nhận xét, GV nhận xét.

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì? 
	- HS thực hiện

- HS chơi trò chơi.

        + HS nhận biết câu hỏi và suy nghĩ lựa chọn phương án giải quyết vấn đề rồi trình bày câu trả lời: “Đức nghĩ mình cao 140 cm nên không có chỗ nào ngập đầu mình cả. Đức nghĩ như vậy không chính xác, vì có thể có chỗ độ sâu của bể bơi nhiều hơn 140 cm”.

- HS chú ý nghe, nhận xét.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2: Toán ( Tăng) 
Luyện tập: Tìm số trung bình cộng

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố và thực hành kiến thức về số trung bình cộng, cách tìm số trung bình cộng của hai hay nhiều số.

- Vận dụng thực hành tìm số trung bình cộng của nhiều số và giải toán có lời văn có liên quan đến số trung bình cộng.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: Kế hoạch bài dạy, Bảng phụ bài 2, 3.

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Hoạt động mở đầu:

- GV tổ chức cho HS  trao đổi trước lớp kiến thức đã học về số trung bình cộng.

- GV, HS nhận xét, đánh giá bài và bổ sung cho bạn (nếu cần)

-> GV chốt: Tìm số TBC của nhiều số thực hiện theo hai bước:

+ B1. Tìm tổng của các số đó.

+ B2. Lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

2. Hoạt động luyện  tập 

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 23 và 71  ;  24, 45 và 54 

b) 17; 19 ; 21; 23 và 25.

c) 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48 và 52

- Chia sẻ trước lớp : 

+ Nêu cách tìm số TBC.

+ Em có nhận xét gì về các số trong mỗi phần ?

+ Em có cách nào tính nhanh số trung bình cộng của các số trên không?

- GV đánh giá, bổ sung (nếu cần)

- GV : Chốt cách tìm TBC của một dãy số:  

- Vận dụng quy tắc.

- Đối với dãy số cách đều nhau thì TBC của chúng chính bằng số ở chính giữa (số các số trong dãy là lẻ) hoặc TBC của chúng sẽ bằng TBC của hai số cách đều hai đầu dãy số

 (đối với dãy có số các số là chẵn).

Bài 2. (BP)

 Tổ xe có 3 ô tô chở gạo. Xe thứ nhất chở được 36 bao gạo, xe thứ hai chở được 32 bao gạo, xe thứ ba chở nhiều hơn xe thứ hai 5 bao gạo. Hỏi TB mỗi xe chở được bao nhiêu bao gạo?

Gợi ý:

- Bài toán cho biết gì? Bài hỏi gì?

- Muốn tìm TB mỗi xe chở được bao nhiêu bao gạo ta làm như thế nào?

- GV cho HS chia sẻ bài làm của mình.

- GV đánh giá, nhận xét, hỗ trợ (nếu cần).

- GV: Củng cố cách giải toán có lời văn liên quan đến tìm số TBC.

Bài 3: (BP) 

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 48 km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 43 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ?

- GV HDHS phân tích đề bài và cách giải bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì:

+ Em hãy nêu cách làm?

- Hướng dẫn HS giải: 

+ B1: Tìm số km ô tô đi được trong 3 giờ đầu.

+ B2: tìm số km ….. 2 giờ sau.

+ B3 : Tìm TBC mỗi giờ.... km ?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng, lớp làm vở

- GV đánh giá, nhận xét, hỗ trợ (nếu cần)

- GV: Củng cố cách giải toán có lời văn liên quan đến tìm số TBC.
	- HS nêu nội dung bài học (tìm số trung bình cộng.)

- HS tự nêu các VD để trao đổi bài cùng bạn – Lớp làm nháp, 2 HS lên bảng thực hiện.

- HS chia sẻ chách tìm số TBC 

– Lớp nhận xét đánh giá bài làm của bạn.

- HS tự làm.

- Chữa bài:

a) (23 + 71) : 2 = 47
(24 + 45 + 54 ) : 3 = 41

b) (17+ 19 + 21 + 23 + 25): 4 = 21

c) (24+28+32+36+40+44+48+52):8=38

- HS nhận xét, giải thích cách làm.

- HS nêu nhận xét: 

+ Phần b) là dãy 5 số lẻ cách đều nhau nên TBC của chúng chính bằng số lẻ ở giữa (tức là số lẻ thứ ba trong dãy). Vậy TBC là 21.

+ Các số đã cho trong phần c) là 1 dãy các số cách đều nhau, TBC của chúng sẽ bằng TBC của hai số cách đều hai đầu dãy số. Vậy TBC của chúng là: ( 24 + 52 ) : 2 = 38.

- HS đọc đề, xác định yêu cầu của đề

- HS làm bài cá nhân.

- HS có thể trình bày bài giải ngắn gọn.

- Chữa bài, nhận xét.

Xe thứ ba chở được số bao gạo là:

            32 + 5 = 37 (bao)

TB mỗi xe chở được số bao gạo là:

         (36 + 32 + 37) : 3 = 35 (bao)

                       Đáp số: 35 bao gạo

- HS đọc đề, xác định yêu cầu của đề.

- Tiến hành tương tự:

+ 3 giớ đầu ô tô đi được bao nhiêu km?

(48 x 3 = 144km)

+ 2 giờ sau ô tô đi được bao nhiêu km?

(43x 2 = 86km)

+ Tìm tổng thời gian ô tô đi?

(2 + 3 = 5 giờ)

+ TB mỗi giờ đi được bao nhiêu km?

(144 + 86) : 5 = 46km 

- Lưu ý: Bước 3 và 4 có thể trình bày gộp như sau: 

(144 + 86) : (2 + 3) = 46km.

- 1 HS làm bài trên bài, lớp làm bài vào vở.

	3. Vận dụng.
	

	Bài 4: Tìm năm số tự nhiên liên tiếp biết số trung bình cộng của chúng bằng 20.

-  GV hướng dẫn HS làm 

- Nhận xét, đưa ra biện pháp hỗ trợ

- Lưu ý : trong một dãy các số liên tiếp mà số số hạng là lẻ thì số đứng ở giữa bao giờ cũng là trung bình cộng của các số đó. 

4. Đánh giá, tổng kết và định hướng hoạt động học tập tiếp theo

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS, nhóm HS hoàn thành tốt BT. Chuẩn bị bài sau
	- HS làm bài cá nhân.

 Tổng của năm số liền nhau bằng: 

          20 x 5 = 100.

Vì năm số liền nhau nên ngoài số nhỏ nhất thì các số từ số thứ hai đến số thứ năm bằng số thứ nhất cộng thêm 1; 2; 3; 4. Như thế tổng 100 gồm 5 lần số nhỏ nhất trừ đi 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Vậy số nhỏ nhất là:

(100 – 10) : 5 = 18.

Năm số liền nhau phải tìm là: 18, 19, 20, 21, 22

- HS lắng nghe


Điều chỉnh bổ sung

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3 : Sinh hoạt 
HĐTN:  Kế hoạch hoạt động của lớp em
 Sinh hoạt Đội
I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức: Sau tuần học này, HS sẽ:
- Thực hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

2. Năng lực:Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng: 

- Khám phá hoạt động trong một ngày của em.
- Kể về một ngày của em. 

3. Phẩm chất

- Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy học:  Giấy, bút, bút màu,...
III. Hoạt động dạy học:

Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Kế hoạch hoạt động của lớp em

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần

- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 10 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 11.

- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.

Hoạt động 2: Bức tường vinh danh. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp trong tuần tới theo gợi ý: 

+ Liệt kê các hoạt động của lớp.

+ Xác định thời gian thực hiện và những công việc cần chuẩn bị.

+ Thống nhất phân công nhiệm vụ để thực hiện.

- GV mời đại diện các nhóm giới thiệu kế hoạch nhóm mình xây dựng.

- GV hướng dẫn cả lớp cùng thống nhất về kế hoạch tuần tới để tất cả các thành viên trong lớp cùng tham gia.

- GV kết luận: Chúng ta đã thực hiện xong hoạt động Kế hoạch hoạt động của lớp em. Thông qua hoạt động, các em đã thống nhất được kế hoạch tuần tới để tất cả các thành viên trong lớp cùng tham gia.
Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối

- GV hướng dẫn HS:

+ Thực hiện kế hoạch hoạt động đã xây dựng của lớp mình.

+ Viết bài hùng biện về chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.

- HS hoạt động theo hướng dẫn của GV.

- HS giới thiệu kế hoạch nhóm mình xây dựng.

- HS cùng thống nhất về kế hoạch tuần tới để tất cả các thành viên trong lớp cùng tham gia.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 




Phần 2: Nội dung sinh hoạt Đội:

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  
- HS hiểu sâu sắc về nguồn gốc, ý nghĩa về ngày 20/11.

- HS có ý thức tu dưỡng, phấn đấu trong học tập.

- Giáo dục lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, biết trang trí lớp học, góc học tập của mình, của lớp chào mừng 20/11.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

I- Nghi lễ: Chi đội trưởng chỉ đạo buổi sinh hoạt
1. Chào cờ:- Quốc ca - Đội ca.

     - Khẩu hiệu:Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của bác hồ vĩ đại.Sẵn sàng
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu: Nêu chủ đề tháng  11  
3. Thông qua nội dung của buổi sinh hoạt. 
II- Đánh giá- nhận xét

Phần 1: Đánh giá nhận xét của từng phân đội trong tuần 10 theo các nội dung sau: 

- Đi học đúng giờ, duy trì sĩ số.

- Thực hiện tốt nền nếp, các quy định của trường và Đội đề ra.

- Sinh hoạt sao theo chủ điểm: “Kính yêu thầy cô”

- Phát động và triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “ Em yêu làn điệu dân ca” trong toàn Liên đội.

- Phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề về ngày 20/11. 

- Phát động phong trào : Thi đua dành hoa điểm tốt, giờ học tốt hưởng ứng ngày 20/11.

- Kính yêu thầy cô, vâng lời ông bà, cha, mẹ.
Phần 2 : Đánh giá chung của Chi đội trưởng; xếp loại từng phân đội


Phần 3: Ý kiến phát biểu của cô phụ trách:

- Nhận xét chung về thực hiện nề nếp CTĐ tuần 10
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

- Đề ra phương hướng tuần tiếp theo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần 4: Sinh hoạt văn nghệ:   
Điều chỉnh - bổ sung
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	
	                Duyệt bài , ngày ......... tháng  11 năm 2024

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Hằng
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